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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 09/2013/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 
về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 
119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 

Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa 
đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu 
hành tại Việt Nam. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung sản 
phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt 
Nam bao gồm: 

1. Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 
được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1). 

2. Danh mục sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu tại các Danh 
mục được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2). 
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Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Văn Tám 
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Phụ lục 1 
DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2013 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH TM - DV - SX - ViGô  
Địa chỉ: 68 đường số 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 62601822 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) 

11,22g 

Sodium chloride (NaCl) 118,2g 

Magnesium Sulphate 
(MgSO4) 

3,5g 

Potassium Sulphate (K2SO4) 7,87g 

Magiesium (Mg) 3.000mg 

Canxi (Ca)  5.000mg 

1 PREMIX-80 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
ao nuôi thủy sản. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong ao 
nuôi 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) 

11,22g 

Sodium chloride (NaCl) 118,2g 

Magnesium Sulphate 
(MgSO4) 

3,5g 

Potassium Sulphate (K2SO4) 7,87g 

Magiesium (Mg) 3.000mg 

Canxi (Ca)  5.000mg 

2 PRE-MIX 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1 kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
ao nuôi thủy sản. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong ao 
nuôi 

SiO2 71,9% 

CaO 0,17% 

Al2O3 11,5% 

MgO 0,70 

Fe2O3 1,8% 

K2O 1,95% 

3 
MACRO-

MIX 

Na2O 2,7% 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi 
thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng, 
ổn định pH và hấp 
thụ khí độc trong 
môi trường nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) 

11,22g 

Sodium chloride (NaCl) 118,2g 

Magnesium Sulphate 
(MgSO4) 

3,5g 

Potassium Sulphate (K2SO4) 7,87g 

Magiesium (Mg) 3.000mg 

Canxi (Ca)  5.000mg 

4 
PREMIX-

1000 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
ao nuôi thủy sản. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong ao 
nuôi 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) 

11,22g 

Sodium chloride (NaCl) 118,2g 

Magnesium Sulphate 
(MgSO4) 

3,5g 

Potassium Sulphate (K2SO4) 7,87g 

Magiesium (Mg) 3.000mg 

Canxi (Ca)  5.000mg 

5 
PREMIX-

MT 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
ao nuôi thủy sản. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong ao 
nuôi 

Bacillus subtilis 3 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus 
plantarium  

3 x 1011cfu/kg 

Nitromosonas 2,5 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter  2,5 x 1011cfu/kg 

Protease 50.000 UI/kg 

Cellulase 20.000 UI/kg 

Pectinlase 10.000 UI/kg 

Phytase 10.000 UI/kg 

Saccharomyces cerevise 3 x 1011cfu/kg 

6 
POND 

CLEAR 
3600 

Chất mang Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất 
hữu cơ lơ lửng, 
xác tảo, thực vật 
chết trong nước, 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ do phân 
tôm thải ra, thức 
ăn dư thừa dưới 
đáy ao, cung cấp 
các loại vi sinh 
vật, men có lợi 
cho môi trường. 

Giúp ngăn chặn 
sự phát triển các 
vi sinh vật độc hại 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Yucca schidigera extract  70% 

7 
YUCCA 
TECH Phụ gia (chất xơ) vừa đủ 100% 

Hấp thu khí độc 
NH3, H2S... Cấp 
cứu khi tôm bị nổi 
đầu do khí độc, 
giảm stress. Ổn 
định pH, cải thiện 
môi trường nước, 
đáy ao 

EDTA 28% 

Al2O3 35% 

Sodium thiosulphat  10% 

8 POLY THIO 

Phụ gia vừa đủ 100% 

Làm lắng các chất 
hữu cơ và kết tủa 
kim loại nặng. 
Loại bỏ các hóa 
chất độc hại trong 
quá trình xử lý 
như thuốc trừ sâu, 
chlorine, Trifluranin 
các loại thuốc cắt 
tảo 

EDTA 28% 

Al2O3 35% 

Sodium thiosulphat  10% 

9 THIO EDTA 

Phụ gia vừa đủ 100% 

Làm lắng các chất 
hữu cơ và kết tủa 
kim loại nặng. 
Loại bỏ các hóa 
chất độc hại trong 
quá trình xử lý như 
thuốc trừ sâu, 
chlorine, Trifluranin, 
các loại thuốc cắt 
tảo 

10 YUCCA MT Yucca schidigera extract 100% 

Hấp thu khí độc 
NH3, cải thiện môi 
trường nước. 
Cấp cứu tôm nổi 
đầu do bị khí độc 

Yucca schidigera extract  70% 

11 
YUCCA 

VSV Phụ gia chất xơ vừa đủ 100% 

Hấp thu khí độc 
NH3, H2S. 
Cấp cứu khi tôm 
bị nổi đầu do khí 
độc, giảm stress, 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 
Ổn định pH, cải 
thiện môi trường 
nước, đáy ao 

CuSO4.5H2O 10% 
12 

AGA 
DOWN Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt tảo trong 
nước ao nuôi 

CaCO3 60% 

MgCO3 39% 

Al2O3 0,65% 

K2O 0,1% 

Na2O 0,1% 

13 
KEY 

BLOOM 

Fe2O3 0,15% 

Ổn định pH của 
nước để tăng hệ 
đệm, tăng độ 
kiềm, tăng hàm 
lượng canxi giúp 
tôm dễ lột xác 

Copper as elemenl 18% 
14 ANTI AGA 

Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt tảo trong 
nước ao nuôi cá 

PVP Iodine (iodine 10%)  90% 

15 NIO 7500 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

CuSO4.5H2O 10% 
16 DRT NEW 

Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt tảo trong 
nước ao nuôi 

CaCO3 60% 

MgCO3 39% 

Al2O3 0,65% 

K2O 0,1% 

Na2O 0,1% 

17 SODA N80 

Fe2O3 0,15% 

Ổn định pH của 
nước để tăng hệ 
đệm, tăng độ 
kiềm, tăng hàm 
lượng canxi giúp 
tôm dễ lột xác 

PVP Iodine (iodine 10%)  90% 

18 
VIO - 
NATO Dung môi (cồn) vừa đủ   1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 



8 CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013

 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

19 AQUA - 80 
Alkyl dimethylbenzyl 
ammonium chloride 

80% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi thủy sản 

Bacillus subtilis 3 x 109 cfu/kg 

Bacillus lichenifomis 3 x 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 2,5 x 109cfu/kg 

Bacillus megaterium 3 x 109cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 109cfu/kg 

20 
WELL - 

MEN 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1 kg 

Phân hủy nhanh 
chóng xác bã 
động vật, thực 
vật. Phân hủy 
thức ăn thừa trong 
ao. Làm sạch môi 
trường nước 

Bacillus subtilis 3 x 109 cfu/kg 

Bacillus lichenifomis 3 x 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 2,5 x 109cfu/kg 

Bacillus megaterium 3 x 109cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 109cfu/kg 

21 BACILLUS 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1 kg 

Làm sạch nước 
trong ao nuôi trồng 
thủy sản. Cung 
cấp vi sinh có lợi 
cho ao nuôi. Phân 
hủy xác tảo lơ 
lửng trong nước 

Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Long  

Địa chỉ: 85/25 Đường Liên khu 5 - 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 

Số điện thoại: 085. 4286620 Fax: 085. 4286620 

PVP Iodine 90% 

22 
IODINE 

9500 Iodine 10% 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Mono potassium phosphate 50.000 mg 

Mono amonium phosphate 20.000 mg 

Potassium nitrate 10.000 mg 

 Sodium silicate 5.000 mg 

MgSO4 5.000 mg 

ZnSO4 11.000 mg 

 

23 

 

 

MINERAL 
100 

FeSO4 15.000 mg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
ao nuôi. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

MnSO4 10.000 mg 

CuSO4 2.000 mg 

Vitamin B1 500 mg 

Vitamin B2 400 mg 

Folic acid 300 mg 

Tá dược vừa đủ 1kg 

Alkyl dimethylbenzyl 
ammonium chloride 

80% 

24 

 

BKC NEW 

 
Chất đệm và chất ổn 
định vừa đủ  

100% 

Diệt khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi thủy sản 

Yucca Schidigera 70% 

Saponin 12% 25 
YUCCA 

HL99 
Nước cất vừa đủ 100% 

Hấp thu khí độc 
NH3, H2S... Cải 
thiện môi trường 
nước, đáy ao 

26 TCCA 90P Trichloroisocyanuric acid 90% 

Diệt nhanh vi 
khuẩn trong nguồn 
nước và ao lắng 
trước khi thả tôm 

Bacillus subtilis 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus prorogenes 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 1,5 x 109cfu/g 

Saccharomyces cervisiae 1,2 x 109cfu/g 

Nitrosomonas sp 1,2 x 109cfu/g 

Nitrobacter sp 1,2 x 109cfu/g 

Protease 1.000IU 

Amylase 600IU 

Lipase 500IU 

Cellulase 300IU 

27 
SUPPER 

MEN 

Chất mang (Lactose) vừa 
đủ 

1g 

Phân hủy triệt để 
thức ăn dư thừa, 
cặn bã, chất hữu cơ, 
xác phiêu sinh vật. 

Phân hủy liên tục 
khí độc trong ao 
nuôi như: NH3

+, 
H2S, NO2

-. 

Ổn định môi 
trường nước, cân 
bằng pH 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty Thuốc thủy sản Năm Con Đường  
Địa chỉ liên hệ: 1A Phùng Khắc Khoan, Nha Trang, Khánh Hòa   
Điện thoại: 0583.743 939 Fax: 0583.743 434  

Yucca schidigera extract  30% 

Saponine 12% 

Bacillus subtilis 1 x 109 cfu/g 

Nitromosonas sp  1 x 109 cfu/g 

Nitrobacter sp  1 x 109 cfu/g 

28 
WAY 

DEORASE 
 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao. 
Hấp thụ khí NH3, 
cải thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Bacillus subtilis 3 x 1011 cfu/kg 

Lactobacillus plantarium   3 x 1011 cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011 cfu/kg 

Nitrosomonas sp  3 x 1011 cfu/kg 

Nitrobacter sp 3 x 1011 cfu/kg 

Protease 50.000 UI/kg 

Cellulase 20.000 UI/kg 

Pectinase 10.000 UI/kg 

Phytase 10.000 UI/kg 

29 TIGER 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa. Giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng 
môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

Bacillus subtilis 3 x 1011 cfu/kg 

Lactobacillus plantarium  3 x 1011 cfu/kg 

Nitromosonas sp 2,5 x 1011 cfu/kg 

Nitrobacter sp  2,5 x 1011 cfu/kg 

Saccharomyces cerevise 3 x 1011 cfu/kg 

Protease 50.000 UI/kg 

Cellulase  20.000 UI/kg 

Pectinase 10.000 UI/kg 

Phytase  10.000 UI/kg 

30 WAY WAT 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất 
hữu cơ lơ lửng, 
xác tảo, thực vật 
chết trong nước, 
Phân hủy mùn bã 
hữu cơ do phân 
tôm thải ra, thức 
ăn dư thừa dưới 
đáy ao, cung cấp 
các loại vi sinh 
vật, men có lợi 
cho môi trường. 
Giúp ngăn chặn 
sự phát triển các 
vi sinh vật độc hại 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Mono potassium phosphate 50.000 mg 

Mono amonium phosphate 20.000 mg 

Potassium nitrate 10.000 mg 

Sodium silicate 5.000 mg 

MgSO4 5.000 mg 

ZnSO4 11.000 mg 

FeSO4 15.000 mg 

MnSO4 10.000 mg 

CuSO4 2.000 mg 

Vitamin B1 500 mg 

Vitamin B2 400 mg 

Folic acid 300 mg 

31 KON2PLUS 

Chất đệm vừa đủ 1kg 

Gây màu nước ao 
nuôi, cung cấp 
chất dinh dưỡng 
giúp thực vật phù 
du phát triển, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

32 
WAY DINE 

9000 Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Bacillus subtilis 2 x 1011cfu/kg 

Bacillus licheniformis 1,5 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus acidophillus  5 x 1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp 3 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter sp 3 x 1011cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae  2 x 1011cfu/kg 

Protease  20.000UI/kg 

Amylase 10.000UI/kg 

33 
 

POND 
CLEAR 

 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ  

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ do phân 
tôm, cá thải ra, 
thức ăn dư thừa 
dưới đáy ao. 
Cung cấp các loại 
vi sinh vật, men có 
lợi cho môi trường. 
Xử lý nguồn nước 
ao lắng và cải tạo 
đáy ao từ giai 
đoạn đầu 

Bacillus subtilis 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus sprorogenes 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus acidophilus  1,5 x 109cfu/g 

34 TOP ENRO 

Saccharomyces cervisiae 1,2 x 109cfu/g 

Phân hủy triệt để 
thức ăn dư thừa, 
cặn bã, chất hữu cơ, 
xác phiêu sinh vật 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Nitrosomonas sp  1,2 x 109cfu/g 

Nitrobacter sp  1,2 x 109cfu/g 

Protease  1.000IU 

Amylase  600IU 

Lipase  500IU 

Cellulase  300IU 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ 

1g 

Phân hủy liên tục 
khí độc trong ao 
nuôi như: NH3

+, 
H2S, NO2

- 

Ổn định môi 
trường nước, cân 
bằng pH 

Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh 

Địa chỉ liên hệ: tổ 9, phường Yên Thế, Tp Peiku, tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: 0593865295 - 3825837  

CaHPO4 0,58% 

KCl 0,678% 

Fe(NO3)2 0,005% 
35 TS 333 

Phụ tá nước vừa đủ 1 lít 

Cung cấp dinh 
dưỡng cho tảo phát 
triển giúp gây 
màu nước ao nuôi 

Sodium thiosulphat 33% 

Ethylene - diamine - 
tetra acetic acid (EDTA) 

11% 
36 B - 52 

Phụ gia chất kết dính 
(Talc) vừa đủ 

100% 

Làm lắng các chất 
hữu cơ và kết tủa 
kim loại nặng 

MgSO4.H2O 230g 

Al2O3 1,3g 

K2O 6,8g 

CaO 23,8g 

Na2O 13,5g 

Fe2O3 19,9g 

37 
KHOÁNG - 

TS 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao 

Chloramin T (min) 15% 

38 
OXYXANH
LETOMINE Tá dược (bột talc) vừa đủ 100% 

Sát trùng nguồn 
nước, diệt khuẩn 
gây bệnh trong ao 
nuôi thủy sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Saponin 12% 
39 

TS - 
LOVAXINE Phụ tá (nước tinh khiết) 

vừa đủ 
1000ml 

Diệt cá tạp trước 
khi nuôi 

Công ty TNHH TM TS Duy Tân 
Địa chỉ: 5 Đường số 13, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 35892781  

40 
YUCCA 

MAX 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 
(saponin 12%) 

100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao, 
cải thiện môi 
trường làm sạch 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH TM SX Thảo Mộc Xanh 
Địa chỉ: 92/10/20/27/9 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh 
Điện thoại: 08 22186936 

41 
YUCCA 50 

LIQUID 
Dịch chiết Yucca schidigera 
(saponin 12%) 

100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao 
nuôi, cải thiện 
môi trường nước 

Dịch chiết Yucca schidigera 
(Saponin 6%) 

50% 
42 

QUILLAJA 
YUCCA 
BLEND Dịch chiết Quillaja 

(Saponin 6%) 
50% 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao 
nuôi, cải thiện 
môi trường nước 

Copper as elemental 80.000mg 
43 

ALGI 
KILLER Tá dược vừa đủ 1 lít 

Diệt tảo trong 
nước ao nuôi 

Benzalkonium Chloride 80% 

44 
GREEN 

BKC Nước cất vừa đủ 1 lít 

Tác dụng sát trùng 
phổ rộng, khử trùng 
nguồn nước nuôi 
tôm cá. Diệt nhiều 
loại vi khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật, tảo. Cải thiện 
môi trường nước, 
ổn định độ trong 
của nước. Khử 
trùng dụng cụ bể 
ương 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

45 
YUCCA 100 

LIQUID 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 

(saponin 12%) 
100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao 
nuôi, cải thiện 
môi trường nước 

1 - Vinyl - 2 - Pyrrolidinone 
polymers, Iodine complex 

90% 

46 IODINE 90 

Tá dược vừa đủ 1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật gây hại trong 
nước 

48 
YUCCA 100 

POWDER 
Bột Yucca schidigera 

(saponin 12%) 
100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao 
nuôi, cải thiện 
môi trường nước 

Lactobacillus acidophilus 9 x 1010cfu/kg 

Nitrobacter sp 5 x 1010cfu/kg 

Nitrosomonas sp 2 x 1010cfu/kg 

Bacillus subtilis 2 x 109cfu/kg 

Bacillus licheniformis 1 x 109cfu/kg 

Các Enzyme phân hủy các chất thải hữu 
cơ: Protease, Hemicellulase, Amylase, 
Pectinase 

49 
GREEN - 

ZT 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Cung cấp nhiều 
loại vi sinh vật có 
lợi cho môi trường 
ao nuôi. Phân hủy 
mùn bã hữu cơ, 
chất thải của tôm, 
cá, xác tảo trong 
nước ao nuôi 

SiO2 71% 

Al2O3 11,2% 

CaO 2,51% 

K2O 2,28% 

Na2O 1,76% 

MgO 1,01% 

Yucca Schidigera 
(saponin 0,15%) 

1,5% 

50 
GREEN 
YUCCA 

ZEO 

Bột Talc vừa đủ 1 kg 

Cung cấp nhiều 
loại khoáng đa 
lượng cho môi 
trường ao nuôi. 
Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá, xác 
tảo trong nước ao 
nuôi. Hấp thụ khí 
độc NH3, ổn định 
pH và môi trường 
nước ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Lactobacillus acidophilus 1,5 x 109cfu/kg 

Bacillus subtilis 1,5 x 109cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,5 x 109cfu/kg 

Aspergillus oryzae 1,5 x 109cfu/kg 

Potease 100 UI 

Amylase 80.000 UI 

Pectinase 400 UI 

Beta - Glucan 40UI 

51 
GREEN 

BAC 

Bột Zeolite vừa đủ 1kg 

Cung cấp nhiều 
loại vi sinh vật có 
lợi cho môi trường 
ao nuôi. Phân hủy 
mùn bã hữu cơ, 
chất thải của tôm, 
cá, xác tảo trong 
ao nuôi 

1,5 pentanedial 50% 

52 GLUTAMAX 
Dung môi vừa đủ 1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật gây 
hại, xử lý môi 
trường nước ao 
nuôi 

Sodium thiosulfate 10% 

Sodium lauryl sulfate 15% 

EDTA 5% 
53 

GREEN 
EDTA 

Tá dược vừa đủ 1 lít 

Giúp lắng tụ các 
chất hữu cơ và kết 
tủa kim loại nặng 

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ 

Địa chỉ: Số 51, Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 08-38160563 - Fax: 08-38160562 

Bacilus subtilis  1,5 x 1010cfu/kg 

54 

 

AQUA BAC 

 
Tá dược vừa đủ   1kg 

Làm sạch nước, 
cung cấp vi sinh vật 
có lợi cho ao nuôi 

Sodium thiosulfate  15% 

Sodium Laurylether sulfate 10% 

Acid citric 10% 55 

 

EDTA 100 

 
Chất đệm vừa đủ 100% 

Khử độc tố, lắng 
tụ các chất hữu cơ 
và kết tủa kim 
loại nặng.  

Hạ phèn, làm giảm 
độ nhớt, váng bọt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

SiO2 72% 

P2O5 5% 

Al2O3 20% 

56 

 

ALUMAX 

 
Phụ gia vừa đủ 100% 

Hạ phèn, lắng 
đọng phù sa và 
các chất hữu cơ lơ 
lửng trong nước. 

Khử độc tố, làm 
giàu khoáng chất 
cho nước và đáy 
ao trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

2Na2CO3.3H2O2 70 % 
57 

 

OXY 99 

 
Chất đệm vừa đủ 100% 

Cung cấp oxy cho 
tôm, cá trong trường 
hợp ao thiếu Oxy 

Bacilus subtilis 2 x 109 cfu/kg 

58 

 

PRO-POND 

 
Chất đệm vừa đủ  1kg 

Làm sạch nước, 
cung cấp vi sinh 
vật có lợi cho ao 
nuôi 

Bacilus subtilis  1,5 x 1011 cfu/kg 
59 

US - 
BIOZYME Chất đệm vừa đủ  1kg 

Làm sạch nước, 
cung cấp vi sinh vật 
có lợi cho ao nuôi 

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Gia Long  

Địa chỉ: 6B/62 An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM 

ĐT: 083. 8806146  Fax: 083. 8773321 

Na3PO4  50% 

CaHPO4  9% 

CuSO4  6.000 mg 

FeSO4  30.000 mg 

ZnSO4  10.000 mg 

MnSO4  10.000 mg 

CoSO4  650 mg 

Acid Ascorbic  12.000 mg 

60 

 

APPOLO Ca 

 

Chất đệm vừa đủ  1 kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu 
cơ lơ lửng trong 
nước 

Sodium Laurylsulfate 15,4% 61 AQUAFRESH 

Sodium thiosulfate  10,5% 

Xử lý nước ao 
nuôi bị ô nhiễm, 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Chất đệm (nước cất) vừa 
đủ 

100% 

lắng đọng các chất 
hữu cơ lơ lửng và 
giảm độ nhớt trong 
nước nhờ tác dụng 
của Sodium lauryl 
sulfate 

SiO2  70 % 

Al2O3  15,2% 

CaO  0,02% 

MgCO3  0,36% 

MgO  0,065% 

Na2O  10% 

K2O  0,36% 

62 AS FE 

Chất đệm vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3, H2S có trong 
ao nuôi, cải thiện 
môi trường nước. 
Lắng đọng chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước, làm 
sạch nước, cải 
thiện và ổn định 
chất lượng nước 
ao nuôi thủy sản 

SiO2  72 % 

Al2O3  7% 

CaO  0,16% 

MgCO3  0,18% 

MgO  0,5% 

Na2O  6% 

K2O  0,2% 

63 DE - FE 

Chất đệm vừa đủ  1 kg 

Hấp thụ khí độc 
NH3, H2S có trong 
ao nuôi, cải thiện 
môi trường nước. 
Lắng đọng chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước, làm 
sạch nước, cải 
thiện và ổn định 
chất lượng nước 
ao nuôi thủy sản 

SiO2  72% 

Al2O3  9% 

CaO  0,2% 

MgCO3  7% 

64 FAQUA 

Chất đệm vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3, H2S có 
trong ao nuôi, cải 
thiện môi trường 
nước ao nuôi 

65 POND MIX 
Ethylen Diamine Tetra 
Acetic 

20% 
Xử lý phèn sắt, 
kim loại nặng.  
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Chất đệm vừa đủ 100% 
Lắng tụ bùn và 
chất lơ lửng trong 
nước 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 35% 

66 POVIDINE Z Dung môi (cồn) vừa đủ  

 
1 lít 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi 

Sát trùng dụng cụ 
dùng trong nuôi 
trồng thủy sản 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 33% 

67 
POVOIDINE 

GL Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi 

Sát trùng dụng cụ 
dùng trong nuôi 
trồng thủy sản 

CuSO4.5H2O  10% 
68 PROTON 

Bột (talc kết dính) vừa đủ  100% 

Diệt các loại tảo 
trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

CaHPO4  42% 

Na3PO4  7% 

CuSO4  3.500mg 

FeSO4  22.000mg 

ZnSO4  15.000mg 

MnSO4  10.000mg 

CoSO4  500mg 

KI  300mg 

69 
SUPER 

CALCIUM 

Chất đệm vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao.  

Lắng đọng phù sa 
và các chất lơ 
lửng trong nước 
ao nuôi  

Yucca schidigera 
(saponin: 12%) 

50% 

70 
YUCCA 
LIQUID Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
100% 

Hấp thu khí độc 
NH3, H2S. Cải 
thiện môi trường 
nước, đáy ao 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH thuốc thú y Thủy sản Thiên Hà  

Địa chỉ: A4.7 CC E.Home, Đông Sài Gòn, 1-86 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, 
Quận 9, Tp Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 222.97.938 Fax: 08.3743.82.87 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

50% 

71 
PRONORIN-

G.VET 
Glutaraldehyde  50% 

Sát trùng, diệt vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride  

80% 

72 
BKC 80-
G.VET Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
1 lít 

Diệt khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi thủy sản 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

73 CKC-G.VET 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Glutaraldehyde  50% 

74 
GLUMAX-

G.VET Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Sát trùng, diệt 
khuẩn ao nuôi 
trồng thủy sản 

CaHPO4 150g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4  5g 

FeSO4 25g 

Na2O  15g 

P2O5  75g 

K2O  30g 

75 
YUCCA C-

G.VET 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu 
cơ lơ lửng trong 
nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

SiO2 70% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4 5g 

FeSO4 25g 

Na2O  15g 

P2O5  75g 

K2O 30g 

76 
MINERAL-

G.VET 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

SiO2 71% 

Al2O3  5% 

MnSO4 20g 

P2O5  75g 

K2O  30g 

77 
C.TAT-
G.VET 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

PVP Iodine  90,5% 

Iodine  10% 
78 

IOD 9000-
G.VET Dung môi (cồn 900) và 

nước cất vừa đủ  
1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Saponin  12% 
79 

YUCCA SP-
G.VET Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
100% 

Diệt các loại cá 
tạp trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

Saponin 12,5% 
80 

YUCCA 
100-G.VET Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt các loài cá 
tạp trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

Bacillus subtilis  3 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus plantarium 3 x 1011cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp 3 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter sp 3 x 1011cfu/kg 

81 BIO 
CLEAR-
G.VET 

Protease 50.000UI 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa. Giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi, cải 
thiện chất lượng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Cellulase 20.000UI 

Pectinase 10.000UI 

Phytase 10.000UI 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ  

1kg 

môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

Bacillus subtilis  1,5 x 109cfu/g 

Bacillus megaterium  1,5 x 109cfu/g 

Bacillus polymyxa  1,5 x 109cfu/g 

Bacillus licheniformis  1,5 x 109cfu/g 
82 

BIO AB-
G.VET 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ  

1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao nuôi. 
Hấp thụ khí NH3 

Bacillus subtilis 1011cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus  1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp  1010cfu/kg 

Nitrobacter sp  1010cfu/kg 
83 

PROBAC - 
G.VET 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ  

1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao nuôi. 
Hấp thụ khí NH3 

Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc  

Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM 

ĐT: (08) 22469200 Fax: (08) 22469200 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

84 N-DINE 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH thủy sản Tân Hoàng Phát 

Địa chỉ: 551/134/19 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q.12- TP.HCM 

Điện thoại: 08.62559887 

MnSO4  250mg 

ZnSO4  35.000mg 

CuSO4  50.000mg 
85 

 

BIO-
BENTHOS 

9999 FeSO4 1.000mg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 
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  CaCO3 vừa đủ  1kg 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

Ca 150.000mg 

NaCl 10.000mg 

MnSO4  250mg 

ZnSO4  35.000mg 

CuSO4  50.000mg 

FeSO4 1.000mg 

86 
 

CT- CLEAR 
 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

Công ty TNHH - SX - TM - DV thủy sản BIB 
Địa chỉ: 3503 Hùng Vương, KV3, phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang 
ĐT: 07113 961734; Fax: 07113 961822 

Yucca Schidigera 
(Saponin: 10%) 

90% 

87 
BIB 

DETOPO Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

100% 

Hấp thu khí độc 
NH3.  
Cải thiện môi 
trường nước nuôi 
trồng thủy sản 

PVP-Iodine (nồng độ 
Iodine: 10%) 

90% 

88 
BIB- 

IODINE 
Dung môi (cồn) vừa đủ  100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường nước nuôi 
trồng thủy sản. 
Sát trùng dụng cụ 
trong trại sản xuất 
giống; dụng cụ 
thu hoạch 

Copper (CuSO4.5H2O) 80.000mg 
89 BIB-KILA Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
1 lít 

Diệt tảo trong nước 
ao nuôi tôm cá 

Benzalkonium Chloride 80% 

90 BIB-BKC 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nguyên sinh 
động vật, nấm trong 
môi trường nước 
nuôi. Sát trùng 
dụng cụ bể ương 
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Glutaraldehyde 50.000mg 

91 
BIB-

PROTECTFISH Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường nước nuôi 
tôm cá 
Sát trùng dụng cụ 
trong nuôi trồng 
thủy sản 

Công ty TNHH Hiệu Quả 
Địa chỉ: 147G Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ CHí Minh 
ĐT: 087 432 840; Fax: 087 432 715 

Iodine 52% 
92 DSK - EFF 

Dung môi (cồn 900) vừa đủ 1 lít 

Khử trùng nguồn 
nước nuôi trồng 
thủy sản 

Alkyl dimethyn benzyl 
ammonium chloride 

81,4% 
93 

TOLAMIN- 
EFF 

Dung môi (cồn 900) vừa đủ 1 lít 

Khử trùng nguồn 
nước nuôi trồng 
thủy sản 

Glutaraldehyde 51,4% 
94 SKS- EFF 

Dung môi (cồn 900) vừa đủ 1 lít 

Khử trùng nguồn 
nước nuôi trồng 
thủy sản 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 95% 

95 IOD 98-EFF 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Iodine complex (Iodine: 
10%) 

 
90% 

96 
MAX 200-

EFF 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

SiO2 70% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

97 VIMAX-
EFF 

ZnSO4 30g 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 
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CuSO4  5g 

FeSO4 25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 

K2O  30g 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

SiO2 71% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

P2O5 75g 

K2O  30g 

98 C.MAX-EFF 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

CaHPO4 150g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4 5g 

FeSO4 25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 

K2O  30g 

99 
YUCCA C-

EFF 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

CaHPO4 150g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

100 YUCCAZEO-
EFF 

CuSO4 5g 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 
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FeSO4 25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 

K2O  30g 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  1kg 

Glutaraldehyde 50%  
101 FITES-EFF Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
1 lít 

Sát trùng, diệt 
khuẩn trong nước 
ao nuôi tôm cá 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam 
Địa chỉ VP: lầu 3, tòa nhà CentraPoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, 
Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: 083 8450828; Fax: 0839979204 
Địa chỉ sản xuất: ấp 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Sodium percarbonate 
(2Na2CO3.3H2O2) 

100% 
102 ACTOXY 

Oxy hoạt tính  ≥ 13% 

Cung cấp oxy khẩn 
cấp cho ao tôm 

Công ty TNHH Tiệp Phát 
Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
Điện thoại: 072.3890.441;  Fax: 072.3643.442 

Bacillus subtilis (min)  2 x 108 cfu/g 

103 D2 
Chất đệm (lactose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi, giúp 
phân hủy chất thải 
trong nước ao 
nuôi. Hạn chế vi 
khuẩn có hại phát 
triển. Tạo môi 
trường tốt cho 
tôm, cá phát triển 

104 FRESHY CaCO3  90% 
Cải tạo môi 
trường nước, ổn 
định pH trong ao 

105 FINAL CaCO3  90% 
Cung cấp Canxi 
cho ao nuôi, giúp 
cân bằng pH 
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Bacillus subtilis  2 x 109cfu/kg 

106 

 

BIOS 

 
Chất đệm (lactose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh 
vật có lợi giúp 
phân hủy mùn bã 
hữu cơ, tạo môi 
trường sống sạch 
và ổn định cho 
tôm, cá phát triển 

Calcium carbonate  30% 

Dicalcium Phosphate  8% 

Sodium chloride 7% 
107 MAGME 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất, giúp tôm 
nhanh cứng vỏ 
sau khi lột xác, 
ngăn ngừa hiện 
tượng tôm mỏng 
và mềm vỏ 

Bacillus subtilis  109cfu/kg 

108 SUPER PZT 
Chất đệm (lactose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh 
vật có lợi giúp 
phân hủy mùn bã 
hữu cơ, tạo môi 
trường sống sạch 
và ổn định cho 
tôm phát triển 

CaCO3 38% 

CaHPO4.2H2O 9% 

NaCl 6% 109 REINO 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất cho tôm, 
giúp vỏ tôm cứng 
chắc, ngăn ngừa 
hiện tượng tôm 
mỏng và mềm vỏ 

MgCl2  12 

CaCO3 30 

CaHPO4.2H2O 21 

110 
HI-

MINERAL 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 1 kg 

Cung cấp khoáng 
chất, giúp tôm cứng 
vỏ, ngăn ngừa hiện 
tượng tôm mỏng 
và mềm vỏ sau 
khi lột xác. 

Ổn định PH tăng 
độ kiềm trong ao 
nuôi 
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Công ty DV SX TM Hòa Hưng Phát 
Địa chỉ: 68 Đường 47, KP 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 62660807 - Fax: (08) 62601823 

Bacillus subtilis 2 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus lichenniformis 2 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 5 x 1011cfu/kg 

Nitrosomonas  3 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter  3 x 1011cfu/kg 

Protease 10.000UI/kg 

Amylase 20.000UI/kg 

Saccharomyces cerevisiae 2 x 1011cfu/kg 

111 BAC PURE 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ do phân 
tôm, cá thải ra, thức 
ăn dư thừa dưới 
đáy ao, cung cấp 
các loại vi sinh vật, 
men có lợi cho 
môi trường. 
Xử lý nguồn nước 
ao lắng và cải tạo 
đáy ao từ giai 
đoạn đầu 

CuSO4.5H2O 10% 
112 CRT 

Nước cất vừa đủ 100% 
Diệt các loại tảo 
trong nước ao nuôi 

Bacillus subtilis 3 x 1011 cfu/kg 

Lactobacillus plantarium  3 x 1011 cfu/kg 

Nitromosonas  2,5 x 1011 cfu/kg 

Nitrobacter  2,5 x 1011 cfu/kg 

Protease 50.000 UI/kg 

Cellulase 20.000 UI/kg 

Pectinase 10.000 UI/kg 

Phytase 10.000 UI/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu/kg 

113 BIO PURE 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ 

1 kg 

Phân hủy chất 
hữu cơ lơ lửng, 
xác tảo, thực vật 
chết trong nước, 
Phân hủy mùn bã 
hữu cơ do phân 
tôm thải ra, thức 
ăn dư thừa dưới 
đáy ao, cung cấp 
các loại vi sinh 
vật, men có lợi 
cho môi trường. 
Giúp ngăn chặn 
sự phát triển các 
vi sinh vật độc hại 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

114 
ROBO 
DINE Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 



28 CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013

 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Alkyl dimethylbenzyl 
ammonium chloride 

80% 
115 

BK - 
CLEAR 

Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi thủy sản 

116 
YUCCA 

PRO 
Yucca Schidigera 
(Saponin 12%) 

100% 

Cải thiện môi 
trường nước. Hấp 
thu khí độc NH3. 
Cấp cứu khi tôm 
bị nổi đầu do bị 
khí độc 

SiO2 (min)  70% 
CaO (min)  0,5% 
Al2O3 (min)  10% 
MgO (min)  2% 
Fe2O3 (min)  2% 
K2O (min)  2,5% 
Na2O (min)  2% 

117 
MINERAL 

PRO 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Gây màu nước ao 
nuôi, cung cấp 
chất dinh dưỡng 
giúp thực vật phù 
du phát triển, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá 

Công ty TNHH SX TM Lasan 
Địa chỉ: 307 Cư Xá Tám Gian ĐH Nông Lâm, KP.6, Phường Linh Trung, 
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 6273 4755; Fax: (08) 544 39316 

Ethylene Diamine 
Tetraacetic acid  

50% 

118 EDTA 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm lắng tụ các 
chất hữu cơ và kết 
tủa kim loại nặng. 
Cải thiện chất 
lượng nước trong 
ao nuôi thủy sản 

TCCA 
(Trichloroisocyanuric acid) 

35% 
119 

LASAN 
TCCA 

Phụ tá bột talc vừa đủ 1kg 

Diệt khuẩn, nấm 
trong việc xử lý 
nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

SiO2 70% 
MgO 2% 
Fe2O3 7% 
CaO 3% 120 GÂY TẢO 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy 
sản. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước 
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Công ty TNHH TM - DV - XNK An Lực  
Địa chỉ: 12/10 Phạm Văn Hai, P.2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 3844 7083 Fax: (08) 3844 7083 

Tổng Bacillus (Bacillus 
subtilis, Bacillus 
megaterium, Bacillus 
polymysa, Bacillus 
licheniformis)  

1,5 x 109 cfu/g 
121 PRO ONE 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao nuôi. 
Hấp thụ khí NH3 

PVP Iodine  90% 

Iodine 10% 
122 

ALUDINE 
9000 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Bacillus subtilis 5 x 104 cfu/g 

Lactobacilus acidophilus 5 x 103cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 5 x 105cfu/g 

Amylase 1000UI 

Protease 2000UI 

Cellulase 10.000UI 

Pectinase 2000UI 

Xylanase 500UI 

123 
AQUA 
CLEAN 

Chất mang (Lactose) 
vừa đủ 

1kg 

 
Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Bacillus subtilis 1011cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus  1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp 1010cfu/kg 

Nitrobacter sp 1010cfu/kg 
124 

POND 
CLEAR 

Chất mang vừa đủ 
(lactose) vừa đủ  

1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao nuôi. 
Hấp thụ khí NH3 

Công ty TNHH Vạn Lợi 
Địa chỉ: 136B, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 
Tp Cần Thơ; Điện thoại/Fax: 0710 3894077 
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Bacillus subtilis 3.1011 cfu/kg 

Lactobacillus plantarium 3.1011 cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 3.1011 cfu/kg 

Nitrosomonas sp 3.1011 cfu/kg 

Nitrobacter sp 3.1011 cfu/kg 

Protease 50.000UI 

Cellulase 20.000UI 

Pectinase 10.000UI 

125 PROBIOTIC 

Phytase 10.000UI 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa, giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi, cải 
thiện chất lượng 
môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

CaHPO4 (min) 10.000mg 

NaCl (min) 4.500mg 

MnSO4 (min) 20.000mg 

ZnSO4 (min) 8.000mg 

126 CALCIPHOS 

Tá dược (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho ao nuôi 

Copper sulphate 
pentahydrate 
(CuSO4.5H2O) 

400.000mg 
127 COSOL 40 

Chất hòa tan (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt tảo trong ao 
nuôi 

Iodine complex (hoạt 
chất iodine: 10%) 

90% 

128 GOLDINE 

Dung môi cồn vừa đủ 
1 lít 

 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật có trong nguồn 
nước ao nuôi, giúp 
sát trùng bể nuôi 
và vệ sinh dụng 
cụ nuôi tôm, cá. 
Sát trùng chuồng 
trại trong trại sản 
xuất giống 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

80% 
129 BK 800 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi 
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Chloramin T 650.000mg 

130 
CLEAR - 
WATER Chất mang vừa đủ 1kg 

Sát trùng nước và 
diệt ngoại ký sinh 
trùng trong nuôi 
trồng thủy sản 

Benzalkonium Chloride 
(BKC) 

20% 

Glutaraldehyde 10% 

131 
CLEAR - 

N30 
Dung môi cồn vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật có trong nguồn 
nước ao nuôi, giúp 
sát trùng bể nuôi 
và vệ sinh dụng 
cụ nuôi tôm, cá. 
Sát trùng chuồng 
trại sản xuất giống 

Công ty TNHH An Lợi 
Địa chỉ: C326 - lộ 91B - phường An Khánh - quận Ninh Kiều - Tp Cần Thơ 
Điện thoại: 0710383933; Fax: 07103891877 

CaHPO4 (min) 10.000mg 
NaCl (min) 4.500mg 
MnSO4 (min) 20.000mg 
ZnSO4 (min) 8.000mg 

132 
MICRO - 

MAX 

Tá dược (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho ao nuôi 

Bacillus subtilis 3.1011cfu/kg 
Lactobacillus plantarium 3.1011cfu/kg 
Saccharomyces cerevisiae 3.1011cfu/kg 
Nitrosomonas sp 3.1011cfu/kg 
Nitrobacter sp 3.1011cfu/kg 
Protease 50.000UI 
Cellulase 20.000UI 
Pectinase 10.000UI 

133 
POND 

CLEAN 

Phytase 10.000UI 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa, giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi, cải 
thiện chất lượng 
môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

Benzalkonium Chloride 
(BKC) 

20% 

Glutaraldehyde 10% 

134 
AQUA 
FRESH 

Dung môi cồn vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật có trong nguồn 
nước ao nuôi, giúp 
sát trùng bể nuôi 
và vệ sinh dụng 
cụ nuôi tôm, cá. 
Sát trùng chuồng 
trại sản xuất giống 
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Copper sulphate 
pentahydrate 
(CuSO4.5H2O) (min) 

40% 
135 

COPPER 
SOL 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Diệt ký sinh trùng, 
diệt tảo trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoàng Hiệp Phú 
Địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  
Điện thoại: 0988433668 

CaCO3 (min)  74% 
136 DOLOMITE 

MgCO3 (min)  6% 

Tăng độ kiềm, ổn 
định pH nước ao 
nuôi 

137 WESSON CaCO3 (min)  95% 
Tăng độ kiềm, ổn 
định pH nước ao 
nuôi 

138 SPECIAL CaCO3 (min)  93% 
Tăng độ kiềm, ổn 
định pH nước ao 
nuôi 

SiO2  55% 
Al2O3  15% 
Fe2O3  2,4% 

139 DAIMETIN 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

SiO2  60% 
Al2O3  15% 
Fe2O3  1% 

140 ZEOLITE 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  100% 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong nước 
ao nuôi thủy sản. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước 
ao nuôi 
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Công ty hữu hạn sinh học Hoàn Cầu (TNHH) 
Địa chỉ: Đường Đền Bà Chúa Kho - Thôn Cổ Mễ - Vũ Ninh - Tp Bắc Ninh 
Điện thoại: 02413.871945 - Fax: 02413.871945 

CaHPO4 5.000mg 

MgSO4  5.000mg 

ZnSO4 11.000 mg 

FeSO4 5.000mg 
141 

BIO-
ALGAE 

Chất mang (bột 
sodiumhumate) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp dinh 
dưỡng cho tảo 
phát triển giúp 
gây màu nước ao 
nuôi 

Sodium thiosulphat 40% 

Ethylene-diamine-tetra 
acetic acid (EDTA) 

10% 
142 

XYGEN- 
BESTOT 

Phụ gia Polyacrylamide, 
Al2O3 vừa đủ 

100% 

Trung hòa 
Chlorine dư thừa 
trong quá trình xử 
lý nước và kết tủa 
kim loại nặng 

Trichloroisocyanuric acid 55% 
143 

SUPER-
BKD 50 Tá dược (bột talc) vừa đủ 1kg 

Diệt khuẩn, nấm 
trong việc xử lý 
ao nuôi 

Trichloroisocyanuric acid 90% 
144 

SUPER-
BKD 90 Tá dược (bột talc) vừa đủ 1kg 

Diệt khuẩn, nấm 
trong việc xử lý 
nước ao  

Trichloroisocyanuric acid 45% 
145 

SUPER-
BKD 40 Tá dược (bột talc) vừa đủ 1kg 

Diệt khuẩn, nấm 
trong việc xử lý 
nước ao 

Sodium thiosulphat 70% 

Ethylene-diamine-tetra 
acetic acid (EDTA) 

10% 
146 

BIO-
POWER 

Phụ gia nước tinh khiết 
vừa đủ 

100% 

Trung hòa Chlorine 
dư thừa trong quá 
trình xử lý nước 
và kết tủa kim 
loại nặng 

Bacillus subtilis 1,96 x 108cfu/g 

147 Bio-Bestot 
Kaolin vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy quá trình 
phân hủy các chất 
hữu cơ trong ao 
nuôi. Cung cấp vi 
sinh vật có lợi cho 
môi trường ao nuôi  
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Công ty TNHH Tân Khánh Hưng 
Địa chỉ: lô K3B - K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 
Tp Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0837662163; Fax: 0837662162 

Chlorine (min) 78% 

148 
STRONG 

CHLORINE Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 100% 

Sát trùng, diệt 
khuẩn nguồn nước 
trong nuôi trồng 
thủy sản. Sát trùng 
dụng cụ ương nuôi 
trong trại sản xuất 
giống và ao nuôi 

Đồng hữu cơ 15% 

149 COPECIDE 
Chất độn (bột đá) vừa đủ 100% 

Thành phần bao 
gồm đồng hữu cơ 
có tác dụng diệt tảo 
an toàn cho ao nuôi 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

80% 

Ethyl alcohol 10% 
150 

BAC XAL 
80 

Dung môi (nước) vừa đủ 100% 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật 
trong nước ao 
nuôi. Sát trùng 
dụng cụ trong 
nuôi trồng thủy sản 

FeSO4 5.000mg 

MnO 10.000mg 

CuSO4 1.500mg 

ZnO 10.000mg 

KI 300mg 

CoSO4 80mg 

Se 30mg 

NaCl 19.560mg 

MgSO4 35.000mg 

CaCl2 100.000mg 

P2O5 50.000mg 

KCl 250.000mg 

151 ANOMIN 

Chất độn (bột đá, trấu) 
vừa đủ 

1kg 

Thành phần bao 
gồm khoáng điện 
giải, vô cơ và hữu 
cơ nhằm cung cấp 
khoáng chất cần 
thiết cho ao nuôi 
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152 
YUCCASORB 

P30 

Yucca schidigera (bột 
cây Yucca) 
(hàm lượng saponin hiện 
diện tương ứng là: 3%) 

30% 

Xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy 
sản, làm giảm khí 
độc NH3 

Dịch ép từ cây Yucca 
schidigera 

70% 

153 
YUCCASORB 

L70 
Nước cất vừa đủ 100% 

Phân hủy các chất 
dư thừa trong ao 
nuôi, khử mùi hôi 
(H2S), hấp thu khí 
độc (NH3) trong 
ao nuôi thủy sản 

Công ty TNHH Đồng Tín 
Địa chỉ: 11/5 Đường Tân Hòa 2, Kp 6, Tổ 8, P.Hiệp Phú, Q.9, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.2240 8355 Fax: 08.3.7438.8288 
Địa chỉ sản xuất: 147G, Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride  

50% 

154 
DT-

ZOLAMID 
Glutaraldehyde  50% 

Sát trùng, diệt vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi 

Glutaraldehyde  50% 
155 DT-GLUFIX Dung môi và nước cất 

vừa đủ  
1 lít 

Sát trùng, diệt 
khuẩn trong nước 
ao nuôi tôm, cá 

Saponin  12% 
156 

DT-AQUA 
YUCCA Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
1 lít 

Diệt các loài cá 
tạp trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride  

60% 

157 DT-COMIN 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Sát trùng, diệt vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi 

CaHPO4 150g 
CaO 24g 
Al2O3 70g 
MnSO4 20g 
ZnSO4 30g 
CuSO4  5g 

 
158 

 
DT-YUCCA C 

FeSO4 25g 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 
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Na2O  15g 

P2O5  75g 

K2O  30g 
  

CaCO3 vừa đủ  1kg 

 

SiO2 70% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4  5g 

FeSO4 25g 

Na2O  15g 

P2O5  75g 

K2O  30g 

159 DT-PRIMIX 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu 
cơ lơ lửng trong 
nước 

SiO2 71% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

P2O5 75g 

K2O 30g 

160 DT-C150 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

CaHPO4 100g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4  5g 

FeSO4 25g 

Na2O  15g 

P2O5  75g 

161 
DT-YUCCA 

MIX 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 
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SiO2 71% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4  5g 

FeSO4 25g 

P2O5  75g 

K2O  30g 

162 
DT-YUCCA 

ZEO 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản. 

Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

CÔNG TY TNHH Quốc tế Hải Mã 

Địa chỉ: 176 - đường 2/4 - Hà Ra - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa 

Điện thoại: 058.3824918 Fax: 058.3821890 

Ferrous (FeSO4) ≥ 1600mg 

Copper (CuSO4) ≥ 4000mg 

Manganese (MnSO4) ≥ 2500mg 

Zinc (ZnO) ≥ 1500mg 

Cobalt (Microgran Co 5% 
BMP) 

≥ 5mg 

Iodine (Microgran I 10% 
BMP) 

≥ 150mg 

Selenium (Microgran   
Se 4,5% BMP) 

≥ 20mg 

163 MICRO-888 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung tinh 
khoáng chất cho 
ao nuôi. 

Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước. 
Cân bằng pH trong 
ao nuôi 

Calcium (CaO) ≥ 14700mg 

Ferrous (FeSO4) ≥ 315mg 

Manganese (MnSO4) ≥ 85mg 

Zinc (ZnO) ≥ 60mg 
164 AP-800 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung tinh 
khoáng chất cho 
ao nuôi. 

Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước. 
Cân bằng pH trong 
ao nuôi 
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Calcium (CaO) ≥ 14000mg 

Ferrous (FeSO4) ≥ 285mg 

Manganese (MnSO4) ≥ 80mg 

Zinc (ZnO) ≥ 80mg 
165 LAVIN 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung tinh 
khoáng chất cho 
ao nuôi. 
Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước. 
Cân bằng pH trong 
ao nuôi 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 
(Tương đương saponin 
có trong sản phẩm ≥ 3%) 

 
≥ 30% 

 
166 YUCCA 90 

Nước cất vừa đủ 100 % 

Hấp thụ khí độc 
NH3 có trong ao. 
Cải thiện môi 
trường, làm sạch 
nước ao nuôi 

PVP Iodine  
(Nồng độ Iodine hiện diện 
trong sản phẩm ≥ 3%) 

30% 
167 

GENODIN-
20 

Cồn và nước cất  100% 

Diệt khuẩn trong 
môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá, 
sát trùng dụng cụ 

Trichloroisocyanuric 
acid (Appearance 
available chlorine) 

≥ 86% 
168 BIO-888 

Độ ẩm vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm 
mốc trong ao 

Benzal Konium Chloride 
(BKC) 

≥ 80% 
169 BKC-80 

Nước vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi 
khuẩn trong ao 
nuôi 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÀNH CÔNG 
Địa chỉ: 257/12/34 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 54440128 Fax: 08. 54445128 

Bacillus subtilis 9 x 103cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 9 x 102cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 9 x 103cfu/g 

Amylase 50000IU 

Protease 3000IU 

Cellulase 5000IU 

Pectinlase 5000IU 

Xylanase 300IU 

170 
CENTER 

PARK 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 
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SiO2 70% 

Al2O3 10,4% 

171 
MINERAL - 

A 
CaO vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước; bổ 
sung khoáng chất 
giúp tảo phát triển 
trong nước ao nuôi 
thủy sản; lắng tụ 
các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 

Benzalkonium chloride  80% 

172 BKC-TC 80 
Formol vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật có trong 
nguồn nước ao 
nuôi. Giúp sát 
trùng bể nuôi và 
vệ sinh dụng cụ 
nuôi tôm, cá trong 
tại sản xuất giống 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  
(Hàm lượng saponin:                           
≥ 14,5%) 

≥ 70% 
173 YUCCA-1 

Chất mang (đường mật) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thu khí độc 
NH3, H2S. Cải 
thiện môi trường 
nước, đáy ao 

CÔNG TY TNHH TMQT Quốc Nguyên 
Địa chỉ: 56 Quang Trung, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM 
Điện thoại: 08.62807304 Fax: 08.62807305 

Al2O3 35% 

SiO2 12% 

MgCO3 15% 

CaCO3 25% 

174 QN KOTA 

Destrose vừa đủ 100% 

Cung cấp các 
khoáng chất cho 
ao nuôi, giúp tôm 
cá phát triển tốt 

EDTA 28% 

Sodium thiosulfate 10% 

Al2O3 35% 
175 CV-01 

Destrose 100% 

Xử lý kim loại 
nặng, lắng tụ bùn 
và chất lơ lửng 
trong nước 
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Dịch chiết Yucca 
schidigere 
(Hàm lượng Saponin có 
trong sản phẩm: 13 %) 

90% 
176 

YUCCA-
MAX 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Giúp hấp thụ khí 
NH3 làm sạch môi 
trường nước ao 
nuôi, an toàn cho 
môi trường 

Iodine complex 
(Nồng độ iodine có 
trong sản phẩm: 10%)  

90% 
 

177 
AQUADIN 

9000 

Cồn vừa đủ 1 lít 

Xử lý nước, khử 
trùng diệt khuẩn 
chuẩn bị ao nuôi 
thủy sản. Diệt 
nấm, động vật 
nguyên sinh trong 
môi trường nước 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 1,5 x 10 cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,1 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,2 x 107cfu/kg 

Aspergillus niger 1,1 x 107cfu/kg 

178 Z4 

Lactose vừa đủ 1kg  

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 2,6 x 108cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,6 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,3 x 107cfu/kg 

Amylase  212 IU/kg 

Proteasse  208 IU/kg 

179 PRAWBAC 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tiên Phong 
ĐC: Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; Fax: 08.037542466 

Protease 70.000UI 

Amylase 15.000UI 

Cellulase 25.000UI 

Lipase 15.000UI 

Pectinase 1.500UI 

180 TF-Zymes 

Xylanase 10.000UI 

Phân hủy các chất 
hữu cơ, thực vật 
chết, xác tảo, cặn 
bã bẩn trong 
nước, cải thiện 
chất lượng nước 
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Beta glucannase 14.000UI 

Molasses 10% 
  

Dung môi (nước sạch) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Mono potassium 
phosphate (KH2PO4) 

5% 

Mono amonium 
phosphate (NH4H2PO4) 

7% 

Potassium nitrate (KNO3) 10% 

Sodium silicate (Na2SiO3) 1500mg 

MgSO4 500mg 

ZnSO4 120mg 

FeSO4 100mg 

MnSO4 80mg 

CuSO4 500mg 

Vitamin B1 150mg 

Vitamin B2 100mg 

Boric acid 100mg 

Folic acid  80mg 

181 TF- Men 5 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Gây màu nước ao 
nuôi. Cung cấp 
chất dinh dưỡng 
giúp thực vật phù 
du phát triển tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản Việt 
Địa chỉ: 60A, đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.62622226 Fax: 08.62849999 

EDTA 28% 

Al2O3 35% 

Sodium thiosulphat 10% 182 
LANO-
CLEAR 

Cồn vừa đủ 100% 

Lắng tụ bùn và 
các chất lơ lửng 
trong nước. Xử lý 
phèn sắt và kim 
loại nặng 

Bacillus subtilis 2,6 x 109cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,6 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,3 x 107cfu/kg 

Amylase 200IU/kg 

Protease 200IU/kg 

183 VI-CLEAR 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 
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Bacillus subtilis 2,6 x 109cfu/kg 

Bacillus megaterium 1,5 x 107cfu/kg 

Bacillus lichenfomis 1,3 x 107cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,1 x 107cfu/kg 

184 VIRIBAC 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh 
các chất hữu cơ 
cặn bã trong ao 
nuôi như: phân 
tôm, thức ăn dư 
thừa và rong tảo 
chết trong ao nuôi 
để làm sạch môi 
trường ao nuôi. Bổ 
sung hệ sinh vật 
có lợi trong ao nuôi 

Chất chiết xuất từ cây 
Yucca Schidigera 
(Saponin: 12%) 

70% 
185 

WATER 
YUCCA 

Nước cất vừa đủ 1 lít  

Hấp thụ khí độc 
NH3, cải thiện 
môi trường nước, 
đáy ao 

Iodine vinyl pyrrolydin 90% 

186 FL-IODINE 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít  

Dùng xử lý nước 
ao nuôi, sát trùng 
nguồn nước nuôi 
tôm, bể ương, dụng 
cụ nuôi. Tiêu diệt 
nhanh vi khuẩn 
gây bệnh. Thích 
hợp cho hệ thống 
ao nuôi khép kín, 
ít thay nước 

Công ty TNHH kỹ thuật nông nghiệp Ánh Dương 

Địa chỉ: 185/9 Thống Nhất, phường 11, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 62579379; Fax: 0862570879  

Dịch chiết từ cây Yucca 
schidigera 

50% 

Saponin 7,5% 187 
YUCCA 70 

LIQUID 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thụ khí NH3, 
cải thiện chất 
lượng nước trong 
môi trường ao nuôi 
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Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dương Long 
Địa chỉ: 32/8B Nguyễn Trãi, KP.3, Phường 7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 073.3978272  Fax: 073.3978273 

Bacillus subtilis 9 x 103cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 9 x 102cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 9 x 103cfu/g 

Amylase 50.000UI 

Protease 3.000UI 

Cellulase 5.000UI 

Pectinase 1000UI 

Xylanase 300UI 

188 AB PRAWN 

Phụ gia (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 35901145; Fax: 08 35901147 

189 
JL 

BENTHOS 
Calcium carbonate (min) 90% 

Dùng để cải tạo, 
xử lý môi trường 
nước trong ao 
nuôi tôm, cá. Ổn 
định pH ao nuôi 

Glutaraldehyde (min) 50% 

190 
SUPER 
GUARD Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ 
và bể ương 

 Iodine complex 90% 

191 IODINE 97 
 Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật có trong nguồn 
nước ao nuôi. 
Giúp sát trùng bể 
nuôi và vệ sinh 
dụng cụ nuôi tôm 
cá. Sát trùng dụng 
cụ sản xuất giống  
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Benzalkonium Chloride 
(BKC) 

50% 

192 NIOXIN 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Sát trùng phổ 
rộng, khử trùng 
nguồn nước nuôi 
tôm, cá, tiêu diệt 
nhiều loại vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật. Khử trùng 
dụng cụ bể ương 

Benzalkonium Chloride 
(BKC) (min) 

80% 

193 B.K.C-80% 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Tiêu diệt các loại 
vi khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật là tác nhân gây 
bệnh trong ao nuôi. 
Khử trùng nguồn 
nước và sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

194 OXY-GEN 
Sodium Carbonate 
Peroxide 
(2Na2CO3.3H2O2) (min) 

90% 

Cung cấp oxy hòa 
tan, giúp cấp cứu 
cho tôm, cá trong 
ao nuôi nổi đầu 
do thiếu oxy 

Vitamin C (min) 100.000mg 

Acid citric (min) 50.000mg 

Vitamin A (min) 5.000mg 

Vitamin E (min) 5.000mg 

195 
VITAMIN-C 

TẠT 

Chất đệm (tinh bột) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vitamin 
và làm giảm độ 
pH trong ao nuôi 
 

Công ty TNHH SX TM & XNK Trường Tín Đạt 
Địa chỉ: 194/35/12A, đường Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ 
Chí Minh 
Điện thoại: 08 62539076 Fax: 08 62539173 

CaHPO4 100.000mg 

P2O5 100.000mg 

FeSO4 2.800mg 

ZnSO4 2.600mg 

196 
MINERAL - 

S 

MnSO4 2.000mg 

Lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước, 
cải thiện chất lượng 
nước ao nuôi, ổn 
định pH 
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CuSO4 200mg 
  

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 
 

CaHPO4 200.000mg 

P2O5 100.000mg 

FeSO4 7g 

CaO 23,8g 

K2O 34g 

Na2O 13g 

197 ANTIBOW 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước 

Iodine  10% 

198 ANYPHOR Dung môi (nước tinh 
khiết) vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

Sodium bicarbonate 99% 
199 ALKA ONE 

Chất đệm bột talc vừa đủ 100% 
Giúp ổn định pH 
ao nuôi 

Saponin  12% 
200 

BIG 
YUCCA Nước vừa đủ 1 lít 

Diệt cá tạp trong 
ao nuôi, cải thiện 
môi trường nước 

Công ty TNHH Phúc Trang 
Địa chỉ: 51/51 đường số 10, Khu phố 5, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083 7222595 Fax: 083 7222595 

 Nitrosomonas sp 107 tế bào/lít 

201 
NITROSO-

MONAS Chất đệm (dịch môi 
trường nuôi cấy) vừa đủ  

1 lít 

Phân hủy và 
chuyển hóa khí 
độc, các chất có 
gốc NH3, phục 
hồi sự phát triển 
của phiêu sinh vật 
trong ao nuôi 

Công ty TNHH TM SX Thanh Quang 
Địa chỉ: 385A, Trần Quang Diệu, phường An Thới, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
Điện thoại/Fax: 0710 3886244 
Địa chỉ sản xuất: 557/14 Trần Quang Diệu, phường An Thới, Quận Bình Thủy, 
Tp Cần Thơ 



46 CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013

 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Iodine (min) 75% 

202 
POVIDINE 

2000 Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 
(min) 

80% 
203 BKC 80 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Dùng để khử trùng 
và diệt khuẩn trong 
nước ao nuôi. 
Diệt tảo 

CuSO4 (min) 500.000mg 
204 

WATER 
SOLUTION Chất mang (bột talc) vừa đủ 1kg 

Diệt tảo trong ao 
nuôi tôm, cá 

1,5 pentanedial (min) 15% 

alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride (min) 

11% 205 FORTEX 

Dung môi (cồn) vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Mặt Trời Mọc 
Địa chỉ: 24D Đường Bia Truyền Thống, Tổ 46, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, 
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 73045392 Fax: (08)73045392 
Địa chỉ sản xuất: 22/12 ấp 2, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh 

CuSO4.5H2O 30% 

Diotyldimethyl 
ammonium Cloride 

5% 
206 

BENCO - 
KS - 

FIDACO Dung môi (Polysorbate 80) 
vừa đủ 

100% 

Diệt các loại tảo, 
ký sinh trùng trong 
nước ao nuôi 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

50% 

207 
HONDA-
GLUSUN 

Glutaraldehyde 50% 

Diệt khuẩn, nấm, 
ký sinh trùng và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi thủy sản 

Bacillus subtilis 3 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus plantarum 3 x 1011cfu/kg 

208 POWER - 
CLEAR 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu/kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa. 
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Nitrosomonas sp  3 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter sp  3 x 1011cfu/kg 

Protease 50.000UI 

Cellulase 20.000UI 

Pectinase 10.000UI 

Phytase 10.000UI 

Chất mang (lactose) vừa đủ  1kg 

Giảm khí độc 
NH3, H2S làm 
sạch đáy và nước 
ao nuôi. 
Cải thiện chất 
lượng môi trường 
ao nuôi và bể 
ương tâm giống 

Công ty TNHH O.P.S 
Địa chỉ: Số 2, đường 3B, khu dân cư An Lạc, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp Hồ 
Chí Minh 
ĐT: 08 36670017/8 36670018; Fax: 0837516267; Email: ops@opsvn.com 

CaSO4 (min) 110g 

CaHPO4(min) 300g 

MgSO4(min) 80g 

FeSO4(min) 15g 

ZnSO4(min) 3g 

CuSO4(min) 500mg 

CoSO4(min) 30mg 

MnSO4(min) 2g 

Na2SO4(min) 10g 

K2SO4(min) 500mg 

Al2(SO4)3(min) 10g 

209 

 
WHITE 
SHELL 

 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất và tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên 
trong ao nuôi thủy 
sản. 
Giúp tăng nồng 
độ kiềm và ổn 
định pH ao nuôi 
 

MgSO4.H2O (min) 350g 

Al2O3 (min) 72g 

K2O (min) 10g 

CaO (min) 23,8g 

Na2O (min) 13,5g 

Fe2O3 (min) 8,9g 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết và tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho ao nuôi. 
Giúp tôm lột vỏ 
hoàn toàn, nhanh 
cung vỏ 

Silicon dioxide (min) 210g 

210 
RICHMIN 

PLUS 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Tăng độ kiềm và 
giảm sự biến động 
pH trong ao nuôi 
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Iodine (min) 10 % 

211 MICRODINE 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt tức thời các 
vi khuẩn, nấm mốc, 
nguyên sinh động 
vật gây bệnh cho 
thủy sản. Dùng để 
sát trùng dụng cụ 
nuôi, bể ương nuôi 

Alluminium hydroxide 
(min) 

30% 

Hydrated sodium calcium 
alumino silicates (HSCAS) 
(min) 

25% 

Sodium tripoly 
phosphate (min) 

15% 

212 
 

CCF5000 
 

 CaCO3 vừa đủ 100% 

Giúp lắng tụ phù 
sa, làm trong nước 
ao nuôi. 
Giúp tảo phát triển 

CaSO4 (min) 100g 

CaHPO4 (min) 250g 

MgSO4 (min) 80g 

FeSO4 (min) 15mg 

ZnSO4 (min) 3g 

MnSO4 (min) 2.500mg 

Na2SO4 (min)  8mg 

K2SO4 (min) 600mg 

Al2(SO4)3 (min) 10g 

Si (min) 3g 

213 
 

MAGIC 7 
 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất và tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên 
trong ao nuôi thủy 
sản. 
Giúp gây màu 
nước nhanh chóng 
trong ao nuôi. 
Giúp ổn định độ 
pH, độ kiềm trong 
ao 

CaSO4 (min) 110g 

CaHPO4(min) 300g 

MgSO4(min) 80g 

FeSO4(min) 15g 

ZnSO4(min) 3g 

CuSO4(min) 1.000mg 

CoSO4(min) 30mg 

MnSO4(min) 2,5g 

214 GEO-MIN 

Na2SO4(min) 10g 

Bổ sung khoáng 
chất và tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên 
trong ao nuôi thủy 
sản. 
Giúp tăng nồng độ 
kiềm và ổn định 
pH ao nuôi. 
Giúp tôm lột vỏ 
nhanh 
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K2SO4(min) 600mg 

Al2(SO4)3(min) 5g 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

CaO (min) 45% 

MgO (min) 25% 215 
 

EXPRESS 
 CaCO3 vừa đủ 100% 

Giúp tăng nồng độ 
kiềm trong nước 
ao nuôi thủy sản 

CuSO4.5H2O (min) 5% 
216 DE-ALGAE Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
100% 

Diệt các loại tảo 
trong nuôi trồng 
thủy sản 

Bromine (min) 10% 

217 
BROMO-
CLEAN Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
100% 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm mốc, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi 
thủy sản. Sát trùng 
dụng cụ nuôi, bể 
ương nuôi 

Aklyl dimethyl benzel 
ammonium chloride (min) 

15% 

Glutaradehyde (min) 25% 

Acetic acid (min) 10% 
218 HI-MOULT 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật 
trong ao nuôi. 
Giúp sát trùng dụng 
cụ nuôi, bể ương 

Công ty TNHH SX TM DV Tâm Sáng 
Địa chỉ: 500/8 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.36019126 Fax: 08.37516267 

CaSO4 110g 

NaHCO3 1g 

C6H5Na3O7 10g 

KNO3 120g 

NaH2PO4 150g 
219 MIRA-100 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Giúp tôm nhanh 
cứng vỏ sau khi 
lột xác. 
Tăng độ kiềm và 
giảm sự biến động 
pH trong ao nuôi. 
Giúp gây màu 
nước nhanh trong 
ao nuôi 
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Ethylenediaminetetraace
tic acid (EDTA) 

10% 

Na2S2O3 25% 

220 HAPHE 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Khử phèn trong 
nước và đáy ao 
nuôi, giúp làm 
trong sạch nước 
ao. Khử kim loại 
nặng tồn đọng 
trong nước ao gây 
độc cho thủy sản 
nuôi 

NaHCO3 0,5% 

Na2SiO3.5H2O 10% 

NaNO3 10% 

KH2PO4 5% 

NH4Cl 7,5% 

221 BLOOMA 

Chất đệm (CaCO3) vừa 
đủ 

100% 

Giúp gây màu 
nước trước khi thả 
giống và ổn định 
màu nước trong 
suốt vụ nuôi 

Chống hiện tượng 
mất màu nước đột 
ngột 

Ammonium chloride  5% 

Sodiumbicarbonate  20% 

Sodium phosphate  15% 

Sodium mestasilicate 
pentahydrate  

10% 

222 DOMA 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Giúp gây màu 
nước trước khi thả 
giống và ổn định 
màu nước trong 
suốt vụ nuôi 

Sodium mestasilicate 
pentahydrate  

3,5% 

Sodium phosphate  10% 

Ammonium chloride  14% 

Sodiumbicarbonate  20% 223 BIOMASS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Hấp thụ ion NH4, 
H2S trong môi 
trường nước ao 
nuôi, bổ sung 
khoáng chất kích 
thích tảo phát 
triển trong nước, 
lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước 
ao nuôi và cung 
cấp oxy trong nước 
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Công ty TNHH SX KD DV Xuất Nhập khẩu Thành Sang  

Địa chỉ: 101/1K, đường Tân Tiến 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hooc môn, Tp 
Hồ Chí Minh  

Điện thoại: (08) 625 452 91; Fax: (08) 625 452 91 

Địa chỉ sản xuất: 307 Cư Xá Tám Gian Đại học Nông Lâm, KP.6, phường Linh 
Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

224 
GOLD 
DINE Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Saponin 12% 
225 TS-YUCCA 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Diệt các loài cá 
tạp trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

Công ty TNHH MTV SX TM Thủy sản Nam Việt 

Địa chỉ: 166/46 D2 Thích Quảng Đức, Phường 4. Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0838453024  

Bacillus megaterium  108cfu/g 

Bacillus mensentericus 108cfu/g 

Bacillus lichenifomis 108cfu/g 

Nitrosomonas sp 107cfu/g 

Nitrobacter sp 107cfu/g 
226 

CLEAN 
FORCE 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
thải hữu cơ từ 
thức ăn dư thừa, 
phân tôm, cá và 
rong tảo chết. 
Giảm COD, BOD 
và các chất độc hại 
cho tôm, cá như 
NH3, NO2, H2S 

Công ty TNHH SX TM & XNK Phạm Vương 

Địa chỉ: 38/13/2B Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 38471969 Fax: 08 38471969 

Địa chỉ SX: 688/59 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 
Tp Hồ Chí Minh 

Saponin  12% 

227 
YUCCA 
AQUA Nước cất vừa đủ  1 lít 

Diệt cá tạp trong 
ao nuôi thủy sản, 
cải thiện môi 
trường nước 
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Bacillus subtilis 10 x 109cfu/g 

Bacillus polymyxa 9 x 108cfu/g 

Bacillus lichenifomis 7 x 109 cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 9,8 x 108 cfu/g 

Nitrosomonas sp 8 x 108 cfu/g 

Nitrobacter sp 7,5 x 108 cfu/g 

Aspergillus oryzae  3 x 109 cfu/g 
228 INTER-PRO 1 

Saccharomyces cerevisiae  9 x 109 cfu/g 

Chống ô nhiễm 
đáy ao, phân hủy 
nhanh thức ăn dư 
thừa, phân tôm, cá 
và mùn bã hữu cơ 
đáy ao. Giảm độ 
đục của nước, ổn 
định độ pH và màu 
nước ao nuôi, phục 
hồi đáy ao nhanh 
và hiệu quả. Tạo 
thêm nguồn vi 
sinh vật có lợi cho 
ao nuôi 

Iodine  10% 

229 
AQUA 

DINE 90 Dung môi và nước tinh 
khiết vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

CaHPO4 33.000mg 

MnSO4 8.300mg 

NaCl 20.000mg 

P2O5 2000mg 

FeSO4 10.000mg 

CuSO4 100mg 

KI 10.000mg 

230 STRONGER 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước 

SiO2 60.000mg 

Al2O3 50.000mg 

FeSO4 2.600mg 

ZnSO4 2.600mg 

MnSO4 1.800mg 

P2O5 100.000mg 

CuSO4 200mg 

231 
SUPER 
CLEAN 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước 
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Công ty TNHH Nam Việt Ninh Thuận 

Địa chỉ: Thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

Điện thoại: 0683853466; Fax: 0683853466 

SiO2 70% 

CaO  2,51% 

Al2O3 5,5 % 

Fe2O3  1,61% 

MgO 1,01% 

K2O  2,28% 

Saccharomyces cerevisiae 2 x 107 cfu/kg 

232 
AQUA-

NAVI 01 

Chất đệm (tinh bột) vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy 
sản. Lắng đọng 
phù sa và các chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước 

Công ty TNHH TM&DV tư vấn Vạn Tường 

Địa chỉ: 5/2 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa 

Điện thoại: (058) 3516345 Fax: (058) 3516345 

Alkyl Dimethyl Benzyl 
Amonium Chloride 

80% 
233 

CLEANER 
80 

Chất mang (cồn) vừa đủ  100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật 

234 IO-PURE 90 
Iodine complex  

(Iodine: 10%) 
90% 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH thuốc thú y Á Châu 

Địa chỉ: 130 Quốc Lộ 1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ 

Điện thoại: 0710 3913347 

235 
CUNG CẤP 

OXY 

Sodium Carbonate 
Peroxide 
(Na2CO31.5H2O2) 

100% 

Cung cấp Oxy, 
ngăn chặn tình 
trạng thiếu dưỡng 
khí ở đáy và nước 
ao. Cấp cứu trong 
trường hợp tôm, 
cá nổi đầu 
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Nitrogen  322g 

Phosphorus  36,68g 

Postasium  31,41g 

Fe 60g 

Co 360mg 

Zn 33g 

Mg 12g 

Mn 6g 

Calcium 168g 

236 
GÂY MÀU 

NƯỚC 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Gây màu, ổ định 
màu nước thích 
hợp sau 3 - 5 
ngày. Tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên 
dồi dào cho môi 
trường ao nuôi 
tôm 

Iodine vinyl pyrrolidine 
(iodine 10%)  

200g 

237 IODINE 200 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước sát trùng 
nguồn nước và 
dụng cụ nuôi tôm, 
cá 

Sodium thiosulfate (NaS2O3) 11,2% 

Sodium laury sulfate 
(NaC12H25SO3) 

4,8% 

Ethylene diamine 
tetraacetatic acid (EDTA)  

1.02 % 
238 

CLEAR 
WATER 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Làm lắng tụ các 
chất hữu cơ và kết 
tủa kim loại nặng, 
giảm độ nhợt và 
váng bọt trên mặt 
nước ao nuôi 

1,5 Pentanedial 
(Glutaradehyde) 

200g 

Alkyl dimethylbenzya-
monium chloride 

152g 239 PROTECTOR 

Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát 
trùng nguồn nước 
và dụng cụ nuôi 
tôm, cá 

Công ty TNHH Thuốc Thú y Thủy Sản Đại An Thái 
Địa chỉ: 2/62 Đường TL 30, KP 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37168805 Fax: 08 6256225 

CuSO4.5H2O 10% 

240 COPPER 
Tá dược vừa đủ 100% 

Diệt các loài tảo 
độc, rong nhớt, 
rong đá trong ao 
nuôi tôm, cá 
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241 DRT CuSO4.5H2O 5% 

Diệt các loài tảo 
độc, rong nhớt, 
rong đá trong ao 
nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH Hải Thiên 
Địa chỉ: 90 - 92 Đường DC 11, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 62674783 Fax: 08 6267482 

Bacillus subtilis 2,6 x 108cfu/kg 

Lactobacilus acidophillus 1,6 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,3 x 107cfu/kg 

Amylase 212UI/kg 

 Protease 208UI/kg 

242 SOL 

Chất đệm (đường lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 1,3 x 107cfu/kg 

Bacillus lichenniformis 1,5 x 107cfu/kg 

Bacillus mensentericus 1,6 x 107cfu/kg 243 MTZ 

Chất đệm (đường dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Phân hủy nhanh 
và mạnh các chất 
cặn bã hữu cơ, 
thức ăn dư thừa, 
chất thải của tôm cá 

Bacillus subtilis  26 x 108 cfu/kg 

Aspergillus oryzae  3 x 108cfu/kg 

Lactobacillus acidophillus  9,8 x 107cfu/kg 

Nitrosomonas sp 8 x 108cfu/kg 

Nitrobacter sp 7,5 x 108cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae  9 x 107cfu/kg 

Protease  100UI 

Amylase  100UI 

244 MACRO 

Chất mang (đường lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Chống ô nhiễm 
đáy ao, phân hủy 
nhanh thức ăn dư 
thừa, phân tôm và 
mùn bã hữu cơ ở 
đáy ao; tạo thêm 
nguồn vi khuẩn 
có lợi cho ao nuôi 

Saccharomyces cerevisiea  5 x 1010 cfu/kg 

Lactobacillus sporogenes 7 x 1010 cfu/kg 

Bacillus subtilis 8 x 1010 cfu/kg 245 PURE 

Alpha-amylase, Protease, 
tá dược (dextrose) vừa đủ 

1 kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 
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Công ty TNHH TM DV SX XNK Thái Vạn Phát 

Địa chỉ: 129/3 Trương Văn Hai, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 37305196 Fax: 08 637305354 

Sodium lauryl sulfate 10% 

Sodium thiosulfate  10% 
246 

SUPER YU 
90 Chất mang (nước cất) 

vừa đủ 
1 lít 

Làm giảm độ nhớt 
và váng bọt, bẩn 
trên nước, làm màu 
nước trong ao đẹp 

Iodine comples 

(Iodine 10%) 
90% 

247 
SUPER 

DINE 9000 Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
môi trường ao 
nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Silicon Dioxide (SiO2) 70% 

Aluminum Dioxide (Al2O3) 9% 

Ferrie Oxide (Fe2O3) 2,76% 

Magnesium Oxide (MgO) 1,38% 

Potasium Oxide (K2O) 0,47% 

248 
WHITE 
BEND 

Calcium Oxide (CaO) 0,57% 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao nuôi, giúp 
quá trình tạo vỏ 
của tôm 

Công ty TNHH MTV Thủy sản Gió Mới 

Địa chỉ: Số 154/8, Đường TCH 5, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.62758309; Fax: 08.62758309 

CaHPO4 200.000mg 

P2O5 80.000mg 

FeSO4 2.000mg 

ZnSO4 2.000mg 

MnSO4 2.000mg 

CuSO4 300mg 

249 KDH 

Chất đệm (nước cất) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
chất trong ao nuôi 
thủy sản 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Thiên Phong 

Địa chỉ: 509 Thanh Minh 2 - Xã Diên Lạc - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại: 0583. 811669 - Fax: 0583.768732 
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Bacillus licheniformis  3 x 1010 cfu/g 

Nitrobacter sp 3 x 1010 cfu/g 

Nitrosomonas sp 3 x 1010 cfu/g 250 
BACI-
GOOD 

Tá dược vừa đủ  100% 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
và thức ăn dư 
thừa của tôm cá, 
hấp thụ khí NH3, 
làm sạch đáy ao 

Bacillus licheniformis 1011 cfu/kg 

Bacillus megaterium 1011 cfu/kg 

Bacillus mesemericus 1011 cfu/kg 

Nitrobacter sp  1011 cfu/kg 

Nitrosomonas sp  1011 cfu/kg 

251 
BIOZYME-

PZT 

Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm cá, hấp 
thụ khí độc NH3, 
làm sạch đáy ao 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu/kg 

Bacillus subtilis  1011cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 109cfu/kg 
252 NUTRIBAC 

Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ tồn đọng, 
thức ăn thừa, phân 
tôm cá ở nền đáy 
ao và nguồn nước, 
giúp cải thiện chất 
lượng nước 

SiO2 70% 

Al2O3 10,1% 

Fe2O3 5,2% 

MgO 0,5% 
253 

HUCCA - 
PRO 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Cải thiện chất 
lượng nước, làm 
sạch nước, hấp thu 
khí độc NH3 trong 
ao nuôi. Bổ sung 
khoáng chất cần 
thiết cho nước và 
đáy ao, giúp ổn 
định môi trường 
nuôi 

Alky Dimethyl Benzy 
ammonium chloride 

70% 

254 BKC VIP 80 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

100% 

Diệt các vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong 
nước ao nuôi 
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SiO2 70% 

CaO 0,5% 

Al2O3 10% 

Fe2O3 5,2% 255 
MICRO-900 

US 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  100% 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
nước và đáy ao, 
giúp ổn định môi 
trường nuôi. Kích 
thích tảo phát triển 
trong nước ao 
nuôi, lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

Sodium bicarbonate 
(NaHCO3) 

70% 
256 

GREEN 
AQUA 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 100% 

Giúp tăng độ kiềm, 
ổn định pH và 
màu nước trong 
ao nuôi 

SiO2 71,0% 

Al2O3 10% 

Fe2O3 5,2% 

MgO 0,5% 
257 DREAM III 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Cải thiện chất 
lượng nước, làm 
sạch nước, hấp 
thu khí độc NH3 
trong ao nuôi. 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
nước và đáy ao, 
giúp ổn định môi 
trường nuôi 

SiO2 71,1% 

Al2O3 10,1% 

Fe2O3 5,2% 

MgO 0,5% 

CaO 0,5% 
258 BIG SHELL 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Cải thiện chất 
lượng nước, làm 
sạch nước, hấp 
thu khí độc NH3 
trong ao nuôi. 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
nước và đáy ao, 
giúp ổn định môi 
trường nuôi 
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Công ty cổ phần Thành Nhơn 

Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0838483181 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride (min) 

80% 

Ethyl alcohol (min) 10% 
259 BKC - C14® 

Dung môi (nước) vừa đủ 100% 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật 
trong nước ao 
nuôi. Sát trùng 
dụng cụ trong 
nuôi trồng thủy sản 

Iodine 11% 

260 IODINE P ® Chất mang 
(polyvinylpyrroliodine) 

100% 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật 
trong nước ao 
nuôi. Sát trùng 
dụng cụ trong 
nuôi trồng thủy sản 

Công ty TNHH thủy sản Hoàng Gia 

Địa chỉ: 39/17 Dạ Nam, Phường 8, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 35008499 Fax: 08 38512911 

Lactobacillus acidophilus 9 x 102 cfu/g 

Bacillus subtilis 9 x 103cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 9 x 103cfu/g 

Pectinase 1.000 UI 

Amylase 50.000 UI 

Protease 3.000 UI 

Cellulase 5.000 UI 

Xylanase 300 UI 

261 BIO SOL 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1 kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
dư thừa, chất thải 
của tôm cá 

Lactobacillus acidophilus 9 x 102 cfu/g 

Bacillus subtilis 9 x 103cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 9 x 103cfu/g 

262 BIO WB 

Pectinase 1.000UI 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
dư thừa, chất thải 
của tôm cá 
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Amylase 50.000UI 
Protease 3.000UI 
Cellulase 5.000UI 
Xylanase 300UI 
Chất đệm vừa đủ  1kg 
Bacillus subtilis 7 x 104 cfu/g 
Lactobacillus acidophilus 7 x 103 cfu/g 
Saccharomyces cerevisiae 7 x 104 cfu/g 
Amylase 70.000UI 
Protease 5.000UI 
Cellulase 3.000UI 
Pectinase 3.000UI 
Xylanase 700UI 

263 
SUPER 

BACTER 

Chất mang đường 
(lactose) vừa đủ 

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Bacillus subtilis 5 x 104 cfu/g 
Lactobacillus acidophilus 5 x 103 cfu/g 
Saccharomyces cerevisiae 5 x 105 cfu/g 
Amylase 100.000UI 
Protease 2.000UI 
Cellulase 10.000UI 
Pectinase 2.000UI 
Xylanase 500UI 

264 SH 600 

Chất mang đường (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Bacillus subtilis 9 x 103 cfu/g 
Lactobacillus acidophilus 9 x 102 cfu/g 
Saccharomyces cerevisiae 9 x 103 cfu/g 
Amylase 50.000UI 
Protease 3.000UI 
Cellulase 5.000UI 
Pectinase 1000UI 
Xylanase 30UI 

265 GB 200 

Chất mang đường (lactose) 
vừa đủ 

1 kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 
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Alkyl Dimethyl Benzyl 
Ammonium Chloride 
(BKC) 

80% 

266 B80 

Dung môi vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong nguồn 
nước ao nuôi thủy 
sản, sát trùng dụng 
cụ bể ương, dụng 
cụ nuôi thủy sản 

Vinyl Pyrrolidinone 
polymers, Iodine complex 

90% 

267 PUTIN 9999 

Dung môi vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Alkyl Dimethyl Benzyl 
Ammonium Chloride 
(BKC) 

80% 

268 
CKC 

CLEAR 

Dung môi vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong nguồn 
nước ao nuôi thủy 
sản, sát trùng dụng 
cụ bể ương, dụng 
cụ nuôi thủy sản 

Iodine  10% 

269 
ROYAL 

DINE Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Saponin  12% 
270 

YAKUBI 
X9 Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Diệt tạp trong ao 
nuôi, cải tạo môi 
trường nước 

Công ty TNHH sản xuất & thương mại Đất Nam Phát 

Địa chỉ: Trụ sở chính Miền Nam: C25 - Lê Đức Thọ - F.17.Q.Gò Vấp - TPHCM 

Điện thoại: (08) 66.753.267: Fax: (08) 66.753.268 

Địa chỉ SX: 324 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.35069119 

EDTA 14% 

Al2O3 60% 271 
BZT A QUA 

USA 
Chất đệm (bột talc) vừa đủ 1kg 

Làm lắng các chất 
hữu cơ và kết tủa 
kim loại nặng 
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EDTA 13% 

Al2O3 60% 

Sodium thioSulphat 3,5% 
272 EDTA 

Chất đệm (bột talc) vừa đủ 1kg 

Làm lắng các chất 
hữu cơ và kết tủa 
kim loại nặng 

Alky Dimethyl Benzy 
ammonium chloride 

65% 
273 VINA CUP 

Dung môi (alcol) vừa đủ 100% 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật, nấm trong 
nước ao nuôi 

Alky Dimethyl Benzy 
ammonium chloride  

70% 
274 

VINA 
KONG 

Dung môi (alcol) vừa đủ 100% 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật, nấm trong 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH SX - TM Nam Hoàng Long 

Điện thoại: số 11a, đường 182, kp 3, Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, TP.HCM 

ĐT: 08 - 37308470 Fax: 08 - 37309192 

Ca 20.0 gam 

Mg 10.0 gam 

P 2.0 gam 
275 

ANFA - 
NAKAWIN 

Chất mang (bột talc) cho đủ 1 kg 

Bổ sung các 
khoáng chất cần 
thiết, tăng cường 
chất lượng nước 
cho ao nuôi tôm, cá 

Sodium lauryl sulphate 200 gam 

EDTA 80 gam 

276 
ZEL- 

NAKAWIN Chất mang (nước cất) 
cho đủ 

1 lít 

Làm giảm keo 
nhớt trong nước 
ao nuôi tôm, cá 

Khử phèn, kết tủa 
kim loại nặng 
trong nước ao 

Glutraldehyde 75 gam 

Benzalkonium Chloride 
(BKC) 

150 gam 

277 
ZOOKI- 

NAKAWIN 
Chất mang (nước cất) 
cho đủ 

1 lít 

Sát trùng nước, 
diệt vi khuẩn, 
virus, nấm và bào 
tử nấm. Diệt ký 
sinh trùng trong 
nước và trên thân 
tôm cá 
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Công ty TNHH Thần Vương 
Địa chỉ: Số 2, đường 3B, khu dân cư An Lạc, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp HCM  
ĐT: 08 62539497/8 54070585; Fax: 08 62539497/8 54070585 

Iodine complex 85% 

278 
AQUA 
DINE Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật là tác nhân 
gây bệnh cho tôm 

Benzalkonium Chloride 80% 

279 BKC GRO Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật là tác nhân 
gây bệnh cho tôm. 
Khử trùng nguồn 
nước và dụng cụ 
nuôi 

Chlorine 40% 

280 TCCA GRO Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn và khử 
trùng nguồn nước 
trong nuôi trồng 
thủy sản 

Công ty Cổ phần NAVICO 
Địa chỉ: Khu 4, Cụm công nghiệp Long Định, Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 
Tell/Fax: 072643822 

Bacillus subtilis (min)  1010cfu/kg 

281 BAC-ONE 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn gây hại, 
giúp ổn định môi 
trường nước. 
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi 

Bacillus subtilis (min)  1010cfu/kg 

282 BIO-PRO 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, giúp ổn định 
môi trường nước. 
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Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
sạch cho tôm phát 
triển 

Benzalkonium Choride 
(min)  

80% 

283 GOLDY 
Dùng môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Diệt các loại vi 
khuẩn là tác nhân 
gây bệnh trong ao 
nuôi. 
Khử trùng nguồn 
nước và sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

Iodine complex (min) 90% 

284 RAMBO Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật gây bệnh trong 
ao nuôi thủy sản. 
Khử trùng nguồn 
nước và sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

Benzalkonium Chloride 
(min)  

80% 

285 KILL PRO 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

100% 

Phòng ngừa và 
tiêu diệt các loại 
vi khuẩn gây bệnh 
trong ao nuôi tôm, 
cá. 
Khử trùng nguồn 
nước và sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

Bacillus licheniformis 
(min)   

109 cfu/kg 

286 
TOP 

GRADE 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn gây hại. 
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
sạch cho tôm phát 
triển 
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Bacillus subtilis (min)   1010 cfu/kg 

287 US BIO 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn gây hại. 
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi 

Glutaraldehyde (min)  12% 
E.D.T.A (min)  15% 
Sodium lauryl sulfate (min)  10% 

288 ATOMIC 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

100% 

Tiêu diệt các loại 
vi khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường nước là tác 
nhân gây bệnh 
cho tôm, cá. Khử 
kim loại nặng, điều 
chỉnh độ kiềm, 
lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước 

Calcium carbonate 
(CaCO3) (min)  

20% 

Magnesium sulfate 
(MgSO4) (min)  

35% 

Sodium chloride (NaCl) 
(min)  

10% 

 
289 

 
ENRICH 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất, kích thích tôm 
lột vỏ, giúp vỏ tôm 
cứng chắc, ngăn 
ngừa hiện tượng 
tôm mỏng và mềm 
vỏ. Ổn định pH, 
giúp tăng độ kiềm 
trong ao nuôi 

E.D.T.A (min)  15% 
Calcium carbonate (min)  15% 290 ETS 

Chất đệm (bột đá) vừa đủ  100% 

Khử kim loại 
nặng, ổn định pH 
trong môi trường 
ao nuôi 

Công ty TNHH đầu tư XNK &TM VINACO 
Địa chỉ: 48/43 Đường số 6, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM 
Điện thoại:  (08) 33767 2566 Fax: (08) 3767 2566 

Benzalkonium Chlorde 70% 

291 BKC 80 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật, nấm trong 
nước ao nuôi 
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Nonyl phenol 
Ethoxylated Iodine 
complex (Iodine 10%) 

90% 

292 
 

IDIN 100 
 

Dung môi cồn vừa đủ  1 lít 

Dùng để tiêu diệt 
vi khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật gây bệnh trên 
động vật thủy sản 
có trong nước ao 
nuôi. Sát trùng 
bồn bể nuôi, lồng 
bè, vệ sinh dụng 
cụ, trại sản xuất 
tôm cá giống 

Silicon Dioxide (SiO2) 60% 

Aluminum Dioxide (Al2O3) 14% 

Ferric Oxide (Fe2O3) 6,5% 

Magnesium Oxide (MgO) 6% 

Potassium Oxide (K2O) 4% 

293 
 

WIN - 100 
 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ  1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi 
trồng thủy sản 

Vitamin C 130g 

294 
 

PRO-C35 
 

Chất đệm (bột talc) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vitamin C 
cho nước ao nuôi 
thủy sản nhằm giảm 
pH nước ao nuôi 

Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ 
Địa chỉ: Lô A1, Khu Công nghiệp Sông Mây, đường số 4, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom, 
Đồng Nai 
Điện thoại: 061.3674 880; Fax: 061. 3674 885 

Alkyl Dimethyl Benzyl 
Ammonium chloride  

50% 

295 
DONACIDE 
FOR FISH 

Glutaraldehyde 50% 

Sát trùng, diệt vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi 

296 
BKC 50% 
FOR FISH 

Alkyl Dimethyl Benzyl 
Ammonium chloride  

50% 

Diệt khuẩn, nấm 
và nguyên sinh 
động vật trong 
nước ao nuôi thủy 
sản 
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PVP Iodine (Iodine: 10%) 90% 

297 
DOVIDINE 
FOR FISH Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Công ty Cổ phần Thái Việt 

Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

Tell: 072.3890.441; Fax: 072.3643.442 

Bacillus licheniformis  108cfu/ml 

298 
ACTIVE 

YU Dung môi (rỉ đường) 
vừa đủ  

1 lít 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn có hại, giúp 
ổn định môi trường 
nước. Giúp phân 
hủy mùn bã hữu 
cơ trong đáy ao 
nuôi, tạo môi 
trường thuận lợi 
cho tôm phát triển 

Benzalkonium Chloride 
(min) 

80% 

299 MIGY 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Giúp phòng ngừa 
và tiêu diệt các vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật gây bệnh cho 
tôm. Khử trùng 
nguồn nước và sát 
trùng dụng cụ bể 
nuôi 

Sodium thiosunfate 
(Na2S2O3)  

100g/l 

Sodium lauryl ether sunfate 
CH3(CH2)10CH2(OCH2C
H2)nOSO3Na 

 200g/l 300 PLUSMA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Lắng các chất hữu 
cơ và kết tủa kim 
loại nặng, giúp 
làm sạch môi 
trường nước ao 
nuôi. Giúp khử 
clo trong nước 
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Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O) (min)  

10% 

Magnesium sulfate 
(MgSO4)(min)  

15% 

Calcium carbonate 
(CaCO3) (min)  

15% 

301 
SUPER 
MINE 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 100% 

Cải tạo môi 
trường ao nuôi. 
Giúp tăng độ 
kiềm và ổn định 
pH trong quá 
trình nuôi 

Sodium percarbonate 
(min) 

30% 

302 WELL OX 
Chất đệm (bột tacl) vừa đủ 1kg 

Cung cấp oxy cho 
ao nuôi, làm tăng 
hàm lượng oxy 
trong nước, hạn 
chế tình trạng tôm 
bị nổi đầu do 
thiếu oxy 

Bacillus subtilis  1011cfu/kg 

303 BIO AZT 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn có hại, giúp 
ổn định môi 
trường nước.  
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
thuận lợi cho tôm 
phát triển 

Bacillus subtilis  1010cfu/kg 

304 
KVI - 

AQUA 1 Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn có hại, giúp 
ổn định môi 
trường nước. 
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
thuận lợi cho tôm 
phát triển 
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Bacillus subtilis  109 cfu/kg 

305 KVI-AQUA 2 
Chất đệm (lactose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi trong ao 
nuôi, hạn chế vi 
khuẩn có hại, giúp 
ổn định môi 
trường nước. 
Giúp phân hủy 
mùn bã hữu cơ 
trong đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
thuận lợi cho tôm 
phát triển 

Công ty TNHH TM Hải An Nam 
Địa chỉ: 46/3 đường Gò Cát, tổ 4, Khu phố 4, P. Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37317945 Fax: 08 37317945 

Bacillus subtilis 2,6 x 108cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,6 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,3 x 107cfu/kg 

Amylase  212UI/kg 

Protease  208UI/kg 

306 BRF 1 

Chất đệm (đường 
lactose) vừa đủ 

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 2,6 x 108cfu/kg 

Lactobacillus acidophilus 1,6 x 107cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae 1,3 x 107cfu/kg 

Amylase  212UI/kg 

Protease  208UI/kg 

307 BRF 2 

Chất đệm (đường 
lactose) vừa đủ 

1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá trong 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 1,3 x 107cfu/kg 

Bacillus lichennifomis 1,5 x 107cfu/kg 

Bacillus mensentericus 1,6 x 107cfu/kg 308 CLEAN AZ 

Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 

1kg 

Phân hủy nhanh và 
mạnh các chất cặn 
bã hữu cơ, thức ăn 
dư thừa, chất thải 
của tôm, cá 
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Công ty TNHH TM Cô Nô 
Địa chỉ: 69/5C, Ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, Hoc Môn, Tp. Hồ 
Chí Minh  
Điện thoại: 08 37106113 Fax: 08 39293211 

Benzalkonium chloride 75% 

309 
CN 

QUATAMIN Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật, nấm, 
tảo trong nước ao 
nuôi tôm, cá 

Iodine  10% 

310 POVIDINE Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nguyên sinh 
động vật trong nước 
ao nuôi. Sát trùng 
dụng cụ bể ương 

Công ty TNHH SX TM đầu tư Thế Hùng 
Địa chỉ: 621/6 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tây, Tp HCM 
Điện thoại: 08.54077452 

SiO2 ≥ 50% 

Al2O3 ≤ 18% 

CaO ≤ 0,8% 

MgO ≤ 0,6% 

Fe2O3 ≤ 7,5% 

311 
DIAMAX - 

AQUAB 

pH < 7,2 

Hấp thụ tạp chất 
hữu cơ và các khí 
độc như NH3, NO2, 
H2S sinh ra trong 
quá trình nuôi trồng 
thủy sản. Lắng tụ 
các chất gây ô 
nhiễm môi trường 
nước, làm sạch 
nước, làm giảm sự 
tiêu hao oxy trong 
nước. Hạ phèn, 
cải tạo đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
sinh thái đáy ao 

SiO2 ≥ 50% 

Al2O3 ≤ 18% 

CaO ≤ 0,8% 

MgO ≤ 0,6% 

312 DIAMAX - 
AQUAV 

Fe2O3 ≤ 7,5% 

Hấp thụ tạp chất 
hữu cơ và các khí 
độc như NH3, NO2, 
H2S sinh ra trong 
quá trình nuôi trồng 
thủy sản. Lắng tụ 
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pH < 7,2 

các chất gây ô 
nhiễm môi trường 
nước, làm sạch 
nước, làm giảm sự 
tiêu hao oxy trong 
nước. Hạ phèn, 
cải tạo đáy ao nuôi, 
tạo môi trường 
sinh thái đáy ao 

Công ty TNHH SX TM DV 555 
Địa chỉ: 62/12 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0973.834168 Fax: 0839671272 

Sodiumbicarbonate 15% 

EDTA 20% 

Na2Si2O3 30% 

Sodium phosphate 10% 

313 ANOLITE 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Khử kim loại nặng 
tồn đọng trong 
nước ao gây độc 
cho thủy sản nuôi. 
Hấp thu hoạt lực 
độc tính của NO2 
và H2S, năng cao 
tỷ lệ sống cho cá 
bột khi thả giống.  
Tăng thức ăn tự 
nhiên. Tăng độ 
cứng cho nước nuôi 

CÔNG TY TNHH AN PHÚ GIA 
Địa chỉ trụ sở: Khu phố 2, phường Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 0573. 558293. Fax: 0573. 558293 

SiO2  60% 

Al2O3  5% 

Fe2O3 3% 

MgCO3 3% 
314 

GRANULA
R ZEOLITE 

 

CaO vừa đủ  1kg 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 
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SiO2  60% 

Al2O3  8% 

Fe2O3 4% 

315 ZEOLITE 

CaCO3  9% 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

SiO2 65% 

Al2O3  6% 

316 
 

DAIMETIN 
 Fe2O3 6% 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

CaO vừa đủ:  1kg 
317 DOLOMITE 

CaCO3 65% 

Tăng độ kiềm. 
Ổn định pH nước 
ao nuôi 

MgCO3 16% 
318 

CANXI 
MAX CaCO3  75% 

Tăng độ kiềm, ổn 
định pH nước ao 
nuôi 

Công ty TNHH một thành viên thủy sản Gió mới  
ĐC: Số 154/8 đường TCH5, khu phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12,                         
TP Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 62758309 Fax: 08 62758309 

SiO2 15.000mg 

P2O5 15.000mg 

CaHPO4 15.000mg 

MgO 15.000mg 

Na2O 20.000mg 

Fe2O3 5.000mg 

319 VINA ONE 

CaCO3 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất trong ao 
nuôi, lắng tụ lơ 
lửng trong nước. 
Cân bằng độ pH 
trong ao nuôi 
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Công ty TNHH TM - DV - SX thủy sản Lê Gia 
Địa chỉ: 32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.37305770 Fax: 08.37305884 

KH2PO4 44g 
NH4H2PO4 70g 
KNO3 2,5g 
Na2SiO3 810mg 
MgSO4 600mg 

320 LG-GREEN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Gây màu nước ao 
nuôi, cung cấp 
chất dinh dưỡng 
giúp thực vật phù 
du phát triển tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên của tôm, cá 

Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Thế Kỷ 
ĐC: Kim chung, Đông Anh, Hà Nội 
ĐT: 0485828818 

Chất chiết xuất từ cây 
Yucca schidigera 

30% 

Bacillus subtilis 1 x 109cfu/g 
Nitrosomonas sp 1 x 109cfu/g 
Nitrobacster sp 1 x 109cfu/g 

321 
ENVI-

YUCCA 

Tá dược lactose vừa đủ 1g 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao. Hấp thụ 
khí NH3, cải thiện 
chất lượng nước 
ao nuôi 

Công ty TNHH hợp tác và phát triển Quốc Tế 
ĐC: Lầu 3B05-3B06 tào nhà Indochina Part Tower, số 4, Nguyễn Đình Chiểu, 
phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0866838327 Fax: 0837206827 

Calcium phosphate 
(Ca3(PO4)2) 

100.000mg 

Phosphoric (P2O5) 50.000mg 
Mangan sulphate (MnSO4) 100.000mg 
Magnesium (MgO) 170mg 
Copper sulphate (CuSO4) 3.000mg 
Aluminium (Al2O3) 11.000mg 
Zinc oxide (ZnO) 100.000mg 
Ferrous sulphate 
(FeSO4.H2O) 

1.800mg 

Sodium (Na2O) 2.000mg 

322 
CAPHOS 
SPEEDY 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Tăng độ kiềm, ổn 
định độ pH, cung 
cấp khoáng chất, 
kích thích tảo 
phát triển 
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EDTA 30% 

Al2O3 30% 
323 EDTA 

Dextrose vừa đủ 100% 

Lắng tụ các chất 
hữu cơ, kết tủa 
kim loại nặng, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Bột cây Yucca 
schidigera 

(Saponin chiếm 5,5%) 

50% 

Vitamin C 10% 

324 YUCCA-C+ 

Chất xơ vừa đủ 100% 

Giảm khí độc 
NH3 trong môi 
trường nước, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Bột cây Yucca 
schidigera 

(Saponin chiếm 6%) 

90% 
325 

YUCCA  

(dạng bột) 

Chất xơ vừa đủ 10% 

Giảm khí độc 
NH3 trong môi 
trường nước, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Bột cây Yucca 
schidigera 

(Saponin chiếm 8%) 

90% 
326 

YUCCA  

(dạng lỏng) 

Dextrose vừa đủ 10% 

Giảm khí độc 
NH3 trong môi 
trường nước, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH Nam Long BIO 

ĐC: Số 56 D, Quang Trung, Khu phố 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM 

Điện thoại: 08.62622226 Fax: 08.62622226 

Yucca schidigera 

(hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm: ≥ 8%) 

≥ 90% 
327 YUCCA  

Nước cất vừa đủ  1 lít  

Hấp thụ khí độc 
NH3, H2S. Cải 
thiện môi trường 
nước ao nuôi 

E.D.T.A 30% 

Sodium thiosulfate 
(Na2S2O3) 

15% 

Al2O3 35% 

328 
SUPER - 
CLEAR 

Destrose vừa đủ 1kg 

Lắng tụ các chất 
hữu cơ, kết tủa 
kim loại nặng, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 
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Công ty TNHH MTV Thủy sản MIFA 

ĐC: số 66 đường D2A, KDC Nam Long, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM 

Điện thoại: 08.37430567 Fax: 08.37430567 

PVP iodine (iodine có 
trong sản phẩm: 12%) 

98% 

329 IODINE 98 

Dung môi (cồn vừa đủ) 100% 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm cá 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

49% 

Glutaraldehyde  49% 330 
BK 

GLUMAX 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Sát trùng, diệt vi 
khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động 
vật trong nước ao 
nuôi 

Saponin 8,5% 

331 
YUCCA 

USA Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

100% 

Diệt các loài cá 
tạp trong ao nuôi 
trồng thủy sản 

CaHPO4 150g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

FeSO4  25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 

K2O 30g 

332 MAX 500 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

CaHPO4 100g 

CaO 24g 

Al2O3 70g 

MnSO4 20g 

ZnSO4  30g 

333 AQUA 350 

CuSO4  5g 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 
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FeSO4 25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 
  

CaCO3 vừa đủ  1kg 

 

SiO2 70% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

ZnSO4 30g 

CuSO4 5g 

FeSO4 25g 

Na2O 15g 

P2O5 75g 

334 KT 450 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

SiO2 71% 

Al2O3 5% 

MnSO4 20g 

P2O5 75g  

K2O 30g 

335 TAT 350 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao trong ao 
nuôi trồng thủy sản 
Lắng đọng phù sa 
và các chất hữu cơ 
lơ lửng trong nước 

Công ty TNHH TM & SX Dinh dưỡng Thú y Nam Long 
Địa chỉ liên hệ: 119 QL 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) - 37271405 - 37271038 Fax: (08) 37271030 

ZnSO4 100mg 

MnSO4 160mg 

CuSO4 85mg 

KI 50mg 

FeSO4 2000mg 

CoSO4 1500mcg 

Na2SeO3 10mcg 

CaSO4 150mg 

336 CP PACK 

Chất đệm 
(Clinoptilolite) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi 
tôm, cá 
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Công ty TNHH xuất nhập khẩu Xuyên Việt 
ĐC: T34, Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 0862750256  Fax: 0862674614 

Dịch chiết Yucca 
Schidigera  
(Trong đó hàm lượng 
Saponin: 11%) 

93% 
337 

 
YUCCA 

AMMONI 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thu khí độc 
NH3, cải thiện môi 
trường nước 

Dịch chiết Yucca 
Schidigera  
(Hàm lượng Saponin: 
10,5%) 

92% 
338 

YUCCA 
SOS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thu khí độc 
NH3, cải thiện môi 
trường nước 

Dịch chiết Yucca 
Schidigera  
(Trong đó hàm lượng 
Saponin: 10%) 

90% 
339 

YUCCA 
POND 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thu khí độc 
NH3, cải thiện môi 
trường nước 

PVP Iodine (Hoạt chất 
Iodine: 10%) 

90%  

340 
POVIDINE 

9000 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi, 
sát trùng dụng cụ 
trong ao nuôi tôm, 
cá 

SiO2 71% 

Al2O3 3% 

341 CALCIUM C 

Chất đệm (CaO) vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ao 
nuôi. Bổ sung 
khoáng chất kích 
thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi 
thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 
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PVP Iodine 

(Hoạt chất Iodine: 10,2%) 
92%  

342 
MAXDINE 

9000 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi, 
sát trùng dụng cụ 
trong ao nuôi tôm, 
cá 

PVP Iodine 

(Hoạt chất Iodine: 10 %) 
90%  

343 
VIRODINE 

9000 
Dung môi (cồn) vừa đủ  1 lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật trong ao nuôi, 
sát trùng dụng cụ 
trong ao nuôi tôm, 
cá 

Benzalkonium Chloride  81% 

344 ROBOT 80 Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật, ngoại ký sinh 
trùng trong ao nuôi 
tôm, cá. Giảm mật 
độ tảo trong nước 
ao nuôi 

SiO2 70% 

Al2O3 4% 

345 
ORGANIC 

GOLD 
Chất đệm (CaO) vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ao 
nuôi. Bổ sung 
khoáng chất kích 
thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi 
thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 

Benzalkonium Chloride  81% 

346 VIROPOND Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Tẩy rửa mang 
tôm, rong nhớt, 
cắt tảo; sát trùng 
nước ao nuôi, làm 
sạch môi trường 
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SiO2 70% 

Al2O3 3,5 % 

Fe2O3 1% 

MgO 1% 
347 CALSONIC 

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ao 
nuôi. Bổ sung 
khoáng chất kích 
thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi 
thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thế Anh 

ĐC: số 10/82, KP 12, xa lộ Hà Nội, phường Phố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0613885253 Fax: 0613885253 

SiO2 61.0% 

K2O5 1.4% 

CaO 0.98% 

MgO 2.1% 

Fe2O3 2.4% 

348 
OXY 

ZEOLITE 

Phụ gia (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi. 
Lắng đọng chất hữu 
cơ lơ lửng trong 
nước. Cân bằng 
pH trong ao nuôi 

SiO2 73.0% 

K2O5 2.4% 

CaO 0.98% 

MgO 1.8% 

Na2O 0.92% 349 
ZEOLITE 

GRANULAR 

Phụ gia (CaCO3) vừa đủ 1kg 

Giảm khí độc trong 
ao nuôi trồng thủy 
sản. Lắng đọng chất 
hữu cơ lơ lửng 
trong nước, giảm 
mùi hôi thối làm 
sạch nước, cải 
thiện và làm ổn 
định chất lượng 
nước trong nuôi 
trồng thủy sản 

SiO2 71.0% 

K2O5 1.4% 

CaO 0.98% 

350 ZEOLITE 3 
MÀU 

MgO 1.1% 

Giảm khí độc trong 
ao nuôi trồng thủy 
sản. Lắng đọng các 
chất hữu cơ lơ lửng 
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Na2O 0.92% 

Fe2O3 2.4% 

Phụ gia (CaCO3) vửa đủ 1kg 

trong nước, giảm 
mùi hôi thối, làm 
sạch nước, cải thiện 
và làm ổn định chất 
lượng nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

Công ty TNHH BZT USA 

Địa chỉ: Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh 

SiO2 55% 

Al2O3 1.5% 

CaO 0.5% 

MgO 0.15% 

Fe2O3 0.4% 
351 RAMBO 22 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước và 
đáy ao nuôi trồng 
thủy sản. 

Góp phần làm 
lắng đọng phù xa 
và các chất lơ lửng 
trong nước, cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

Calcium carbonate 50% 

Sodium bicarbonate  25% 

Sodium percarbonate 6% 
352 RAMBO 18 

Bột Talc vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng 
chất cho ao nuôi. 
Điều chỉnh độ pH 
cho ao nuôi 

Bacillus licheniformis 1.5x1010cfu 

353 BZT 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh 
các chất hữu cơ, 
chất thải của tôm, 
cá. Giảm khí độc, 
làm sạch đáy ao 

Calcium  226.000mg 

Magnesium  140mg 

Potassium  380mg 

Sodium  330mg 

354 
PREMIX 

USA 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi, 
cải tạo đáy ao. 
Điều chỉnh pH ao 
nuôi 
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Bacillus mesentericus 1.4x1010cfu 

355 
A500 

AMERICA Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
thải hữu cơ từ 
thức ăn dư thừa, 
phân tôm cá và 
rong tảo chết. Làm 
sạch nước ao nuôi 

Sodium thiosulfate 24% 

Tetrasodium ethylen 
diamin tetraacetate 

0.1% 356 RAMBO 10 

Nước cất vừa đủ 100% 

Góp phần làm 
lắng tụ các chất 
hữu cơ và kim 
loại nặng 

Magnesium chloride 80.000mg 

Potassium chloride 20.000mg 

Sodium chloride 500.000mg 357 RAMBO 20 

Bột Talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi, 
giúp tảo phát triển 
tốt. Cung cấp nguồn 
thức ăn tự nhiên 
cho ao tôm, cá  

Potassium 
monopersulfate 

51% 
358 

TOMKING 
690 

Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn và 
ngoại ký sinh 
trùng trong nước 
ao nuôi 

Bacillus criculans 1.6 x 109 cfu 

359 
BZT 

AMERICA Dextrose vừa đủ 1kg 

Xử lý nhanh các 
chất hữu cơ, chất 
thải của tôm, cá. 
Ngăn ngừa ô 
nhiễm đáy ao 

Calcium chloride 119.000mg 

Magnesium chloride 19.500mg 

Potassium chloride 18.000mg 

Sodium chloride 14.000mg 

360 
SEA 

MINER 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
chất, điều chỉnh 
độ pH, độ cứng 
của nước ao nuôi 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  

72% 

361 
YUCCA 

USA Hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm  

6.5% 

Hấp thụ khí độc, cải 
thiện môi trường 
nước ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus azotoformans 1.2 x 1010cfu 

362 ROBO 999 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Đẩy mạnh quá trình 
phân hủy các chất 
cặn bã hữu cơ làm 
sạch ao nuôi; cải 
thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

SiO2 56% 

Al2O3 1.4% 

CaO 0.5% 

MgO 0.15% 

Fe2O3 0.3% 

363 Q100 USA 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Bổ sung khoáng 
chất, lắng tụ chất 
lơ lửng trong 
nước, cải thiện 
chất lượng nước  

Calcium carbonate 51% 

Sodium bicarbonate  26% 

Sodiumpercarbonate 5% 364 
DRT 

ALKALITY 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Cân bằng độ pH 
cho ao nuôi, bổ 
sung thêm khoáng 
chất cho nước ao 
nuôi  

Calcium chloride 120.000mg 

Magnesium chloride 22.000mg 

Potassium chloride 18.500mg  

Sodium chloride 16.000mg 
365 RAMBO 14 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Cung cấp khoáng 
chất cho ao nuôi. 
Bổ sung 1 phần 
calcium cho tôm 
cá. Kích thích tảo 
phát triển 

Bacillus polymyxa 1.5 x 1010cfu 

366 BZT USA 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh 
vật có lợi cho đáy 
ao, giúp phân hủy 
nhanh các chất 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Bacillus 
amiloliquefaciens 

1.2 x 1010cfu 

367 
TOMKING 

600 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Xử lý nguồn nước 
ao lắng, cải tạo đáy 
ao nuôi.  
Giảm ô nhiễm đáy 
ao do phân hủy 
nhanh thức ăn dư 
thừa, chất thải của 
động vật thủy sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Sodium thiosulfate 25% 

Tetrasodium ethylen 
diamin tetraacetate 

0.1% 368 AQUA PU 

Nước cất vừa đủ 100% 

Làm lắng tụ các 
chất hữu cơ lơ 
lửng, kết tủa kim 
loại lặng có trong 
nước ao nuôi 

Magnesium chloride 81.000mg 

Potassium chloride 20.500mg 

Sodium chloride 540.000mg 369 
TOMKING 

890 

Bột Talc vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng 
chất cho nước ao 
nuôi, cải tạo đáy 
ao. Kích thích tảo 
phát triển 

Potassium monopersulfate 50% 
370 ROBO 096 

Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn nguồn 
nước, tẩy trùng ao 
nuôi 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  

71% 
371 

TOMKING 
40 Hàm lượng saponin có 

trong sản phẩm  
6% 

Hấp thụ khí NH3, 
cải thiện chất lượng 
nước ao nuôi 

SiO2 54% 

Al2O3 1.3% 

CaO 0.4% 

MgO 0.15% 

Fe2O3 0.2% 

372 
HERCAT 

2020 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Làm giàu khoáng 
chất đáy ao, làm 
giảm các chất lơ 
lửng trong nước, 
giảm độ đục của 
nước ao nuôi 

Baccilus thuringiensis  1.6 x 1010cfu 

373 A500 POND 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Chống ô nhiễm 
đáy ao, cải thiện 
môi trường sống 
cho động vật thủy 
sản. Thêm nguồn 
vi sinh hữu ích 
cho đáy ao 

Potassium monopersulfate 52% 

374 
OXYDOL 

400 Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Khử trùng nước 
ao nuôi 
Cải thiện chất 
lượng nước 
Diệt ngoại ký sinh 
trùng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Calcium chloride 121.000mg 

Magnesium chloride 19.000mg 

Potassium chloride 19.000mg 

Sodium chloride 14.500mg 

375 POLO 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Sử dụng để điều 
chỉnh pH ao nuôi, 
bổ sung khoáng 
chất, cải thiện môi 
trường sống của 
động vật thủy sản 

Bacillus pumilus 1.6 x 1010cfu 

376 BZT AUDI 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch đáy ao, 
giảm khí độc, 
phân hủy nhanh 
mùn bã hữu cơ 
xác động, thực vật 
và chất thải của 
động vật thủy sản 

SiO2 53% 

Al2O3 1.1% 

CaO 0.3% 

MgO 0.15% 

Fe2O3 0.2% 

377 DRT Q65 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Làm sạch môi 
trường nước, lắng 
tụ phù xa và các 
chất lơ lửng. Dùng 
để làm trong nước 
ao nuôi 

Potassium monopersulfate 49.6% 
378 BRF A9 

Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Ngăn ngừa và tiêu 
diệt các vi sinh 
trong nước ao nuôi 

Sodium thiosulfate 25.5% 

Tetrasodium ethylen 
diamin tetraacetate 

0.1% 379 DRT Q68 

Nước cất vừa đủ 100% 

Kết tủa kim loại 
nặng. Lắng tụ các 
chất lơ lửng, làm 
sạch nước ao nuôi 

Bacillus laevolacacticus 1.2 x 1010cfu 

380 BZT VIP 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Giúp phân hủy 
các chất hữu cơ lơ 
lửng, thức ăn dư 
thừa, phân tôm và 
mùn bã hữu cơ ở 
đáy ao. Cung cấp 
thêm vi sinh có lợi 
trong ao. Ổn định 
chất lượng nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Calcium  125.000mg 

Magnesium  90mg 

Potassium  120mg 

Sodium  180mg 

381 
CALCIUM 

BRF 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cho đáy ao 
nuôi. Cung cấp 
dinh dưỡng giúp 
tảo phát triển 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  

70% 
382 

RAMBO 
YUCCA Hàm lượng saponin có 

trong sản phẩm  
5.5% 

Giảm khí NH3 
trong môi trường 
nước ao nuôi 

Calcium chloride 122.000mg 

Magnesium chloride 21.000mg 

Potassium chloride 20.000mg 

Sodium chloride 16.500mg 

383 ROBO 090 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
chất hỗ trợ cho 
tảo và động vật 
phù du phát triển 

Bacillus aminovorans 1.5 x 1010cfu 

384 
RAMBO 

USA Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ giảm ô 
nhiễm đáy ao, cải 
thiện môi trường 
nước ao nuôi 

SiO2 52% 

Al2O3 1.6% 

CaO 0.4% 

MgO 0.18% 

Fe2O3 0.3% 

385 ROBO 098 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Góp phần làm 
giảm ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Lắng tụ chất lơ 
lửng trong ao nuôi 

Potassium monopersulfate 50.8% 
386 HERCAT 390 

Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Khử trùng đáy ao, 
diệt khuẩn nước 
ao nuôi 

Magnesium chloride 80.800mg 

Potassium chloride 20.800mg 

Sodium chloride 505.000mg 
387 HERCAT OK 

Bột Talc vừa đủ 1kg 

Điều chỉnh pH, bổ 
sung dinh dưỡng 
cho tảo và động 
vật phù du phát 
triển. Tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên 
cho tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Calcium carbonate 49% 

Sodium bicarbonate  24% 

Sodiumpercarbonate 6% 
388 ROBO 093 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Bổ sung khoáng 
chất cho ao nuôi, 
giúp tảo phát triển 
nhằm cung cấp 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho động 
vật thủy sản 

Bacillus coagulans 1.6 x 1010cfu 

389 
RAMBO 2 

IN 1 Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước 
ao, xử lý chất hữu 
cơ, chất thải của 
tôm, cá. Cung cấp 
vi sinh vật có lợi 
cho ao nuôi 

Potassium monopersulfate 53% 

390 RAMBO 27 
Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Khử trùng nguồn 
nước, tiêu diệt 
ngoại ký sinh trùng 
có trong môi trường 
nước ao nuôi 

Magnesium chloride 79.800mg 

Potassium chloride 19.500mg 

Sodium chloride 510.000mg 
391 WESSON 

Bột Talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất giúp thực vật 
phù du, tảo phát 
triển làm thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 

SiO2 55% 

Al2O3 1.3% 

CaO 0.4% 

MgO 0.15% 

Fe2O3 0.2% 

392 BRF A19 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4
+, 

xử lý các chất lơ 
lửng. Làm sạch 
nước ao nuôi thủy 
sản 

Calcium carbonate 50% 

Sodium bicarbonate  24% 

Sodiumpercarbonate 6% 
393 

ALKALITY 
USA 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Cung cấp các loại 
khoáng cần thiết 
cho ao nuôi.  

Tăng độ kiềm, ổn 
định pH ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Potassium monopersulfate 51.5% 

394 DRT Q90 
Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Tiêu diệt nhanh 
các loại vi khuẩn, 
ký sinh trùng trong 
nước ao nuôi 

Calcium chloride 124.000mg 
Magnesium chloride 21.500mg 
Potassium chloride 21.000mg 
Sodium chloride 16.200mg 

395 BRF A16 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Điều chỉnh pH, 
tạo môi trường tốt 
cho tảo và sinh vật 
phù du phát triển 
là nguồn cung cấp 
thức ăn tự nhiên 
cho cá, tôm 

Bacillus pantothenticus 1.2 x 1010cfu 

396 
DR BZT 

USA Dextrose vừa đủ 1kg 

Giảm hình thành 
khí độc. Thúc đẩy 
nhanh quá trình 
phân hủy chất hữu 
cơ, cặn bã trong 
nước cũng như 
đáy ao nuôi 

Calcium carbonate 52% 
Sodium bicarbonate  25.5% 
Sodiumpercarbonate 6.2% 

397 BRF A17 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Cung cấp khoáng 
cho ao nuôi. Cân 
bằng pH ao nuôi 

Potassium monopersulfate 51.8% 
398 DR BZT 777 

Sodium sulfate vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn và các 
ký sinh trùng 
trong ao nuôi 

Bacillus laterrosporus  1.2 x 1010cfu 

399 BZT GOLD 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi khuẩn 
có lợi cho ao nuôi 
nhằm thúc đẩy 
nhanh quá trình 
phân giải các chất 
hữu cơ. Góp phần 
làm cân bằng hệ 
sinh thái trong ao 

Calcium  146.000mg 
Magnesium  100mg 
Potassium  150mg 
Sodium  200mg 

400 DRT NASA 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất giúp tảo phát 
triển. Cải thiện 
đáy ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Sodium thiosulfate 23.6% 

Tetrasodium ethylen 
diamin tetraacetate 

0.1% 
401 Pure USA 

Nước cất vừa đủ 100% 

Tạo màng keo 
lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước. 
Giảm lượng kim 
loại nặng trong 
đáy ao nuôi 

Công ty Cổ phần Thủy sản Tiến Thành 

ĐC: Số 522G/C21, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ 
Chí Minh 

Điện thoại: (08) 38629813  Fax: (08) 38629813 

Calci carbonate 39% 

Magnesium Chloride 19,8% 

Sodium carbonate 29,5% 

Dicalci phosphate 9,5% 

402 MINERAL 

Dextrose vừa đủ 1kg  

Cung cấp các chất 
khoáng đa lượng 
giúp tôm mau cứng 
vỏ sau khi lột vỏ. 

Giúp ổn định độ 
kiềm, độ cứng và pH 

Công ty TNHH Thủy Sinh 

ĐC: 87/5P Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.37180726 Fax: 08.37184491 

Bacillus subtilis 9 x 103 cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 9 x 102 cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae 9 x 103 cfu/g 

Amylase  50.000UI 

Protease  3.000UI 

Cellulase  5.000UI 

Pectinlase  1.000UI 

Xylanase  300UI 

403 DETA 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá 

Dịch chiết Yucca 
Schidigera (saponin 12%) 

70% 

404 TS-YUCCA 
Chất mang (đường mật) 
vừa đủ 

100% 

Hấp thụ khí độc 
NH3, H2S cải 
thiện môi trường 
nước trong ao 
nuôi tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

PVP Iodine 90% 

405 TS-IODINE Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

100% 

Diệt khuẩn trong 
môi trường nước 
ao nuôi tôm cá, 
sát trùng dụng cụ  

Công ty TNHH Tài Nguyên 
ĐC: 98 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 
ĐT: 058.3500446 Fax: 058.3542349 

SiO2 65,27% 

Al2O3 19,82% 

406 
OXY 

ZEOLITE 
7777 Fe2O3 2,75% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

SiO2 66,34% 

Al2O3 19,47% 

Fe2O3 2,68 % 

CaO 1,65% 
407 

OXY 
ZEOLITE 

9999 

MgO 2,40% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

SiO2 67,32% 

Al2O3 20,05% 

408 
ZEOLITE 3 

màu 
Fe2O3 3,15% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

SiO2 66,28% 
Al2O3 18,93% 

409 
ZEOLITE 3 
màu cô gái 

Fe2O3 3,03% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

SiO2 67,05% 
Al2O3 20,18% 
Fe2O3 2,93% 
CaO 1,75% 

410 
OXY 

TARGEN 

MgO 2,35% 

Hấp thụ ion NH4 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo 
phát triển trong 
nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH một thành viên phát triển kỹ thuật Châu Âu 
Địa chỉ: 060, QL1A, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ 
Điện thoại: 0710.3910646 Fax: 0710.3910646 

Polyvidone Iodine 
(hoạt chất Iodine 10%) 

90% 
411 IODINE 90 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Tiêu diệt vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi  

Iodine complex (hoạt 
chất iodine 9,5%) 

85% 

412 SUPERDINE 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Tiêu diệt vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi thủy 
sản 

Copper as elemental 
(CuSO4.5H2O) 

80.000mg 

413 DRT 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt rong tảo, láp 
trong ao nuôi tôm, 
cá. Diệt nấm, ký 
sinh trùng, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH sản xuất - thương mại Trùn Quế An Phú 
Địa chỉ: 406 Lô C An Phú - An Khánh, Phường An Phú, Quận 2 Tp. Hồ Chí Minh 
Địa điểm sản xuất: 75 Ấp An Bình, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:08.62810287; Fax:08.62810261 

Bacillus subtilis  3 x 109cfu/kg 
Bacillus licheniformis  3 x 109cfu/kg 
Bacillus polymyxa  2,5 x 109cfu/kg 
Bacillus megaterium  3 x 109cfu/kg 
Saccharomyces cerevise  3 x 109cfu/kg 

414 PROWORM 

Chất mang (lactose) vừa đủ  1kg 

Làm sạch nước 
trong ao nuôi trồng 
thủy sản. Cung 
cấp vi sinh có lợi 
cho ao nuôi. Phân 
hủy xác tảo lơ 
lửng trong nước  

Công ty Cổ phần Huetronics 
Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, phường Phú Nhuận, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: 0543599880 Fax: 0543599881 

CuSO4 10% 415 
 

COLPA 
NANO 

TITANIA Nước vừa đủ 1 lít 

Diệt các loại tảo 
độc, rong nhớt, rong 
đá trong ao nuôi 

Iodine 10% 

416 
COLPA 
NANO 

ANTI VBF Nước vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ nuôi 
tôm, cá 

Công ty TNHH Nhật Hùng 
Địa chỉ: 557/17 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
Điện thoại: 0710 3600131 Fax: 0710 3600131 

Chloramin B 
(C6H5C1NNaO2S) 

800kg 

417 NH-RAMOS 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nguyên sinh 
động vật, nấm trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ 
nuôi, bể ương... 

Sodium thiosulfate 
(Na2S2O3) 

10% 

EDTA (C10H16N2O8) 15% 
418 EDTA-NH 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Giảm độ phèn, cải 
thiện chất lượng 
nước, hấp thụ khí 
độc như NO2, NH3, 
H2S... Làm lắng tụ 
các cặn bã, chất lơ 
lửng trong ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Chiết xuất từ cây Yucca 
schidigera 

30% 

Bacillus subtilis  1 x 109cfu/g 

Nitrosomonas sp.  1 x 109cfu/g 

Nitrobacter sp.  1 x 109cfu/g 

419 Pond Clear 

Tá dược vừa đủ 1g 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao. Hấp thụ 
khí NH3, cải thiện 
chất lượng nước 
ao nuôi 

Công ty TNHH Sinh học Nam Việt 
Địa chỉ: 564/25 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 
Điện Thoại: 08 38170566 Fax: 08 38170566 

Nonyl-phenoxy-
polyethano Iodine 
complex. Trong đó hàm 
lượng iodine: 11% 

90% 

420 AC DIN 90 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nguyên 
sinh động vật, 
nấm trong nước 
ao nuôi. Sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Yucca Schidigera 
Extract. Trong đó hàm 
lượng saponin: 12% 

70% 
421 BIO-YUKA 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 

1 kg 

Hấp thụ khí độc 
như NH3, H2S. Cải 
thiện môi trường 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH Thuốc Thú Y Thủy sản Đông Nam 
Địa chỉ: 147 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 36019366 Fax: 08 36019367 

Iodine 10% 

422 DINE 9000 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật, ký sinh trùng 
trong ao nuôi tôm, 
cá 

Dịch chiết từ cây Yucca 
schidigera (hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm: 5%) 

50% 
423 YUCCA 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Hấp thụ khí NH3, 
cải thiện chất lượng 
nước trong môi 
trường ao nuôi 



CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013 93

 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Benzalkonim Chloride 
Ethanol 

80% 

424 BKC 80 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật, ký sinh trùng 
trong ao nuôi tôm, 
cá. Giảm mật độ 
tảo trong ao nuôi 

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Âu - Mỹ 
Địa chỉ: 51 Đường T5, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
Điện Thoại: 08 38160699 Fax: 08 38160698 

Iodine vinyl pyrrolydine 
(Trong đó hàm lượng 
iodine: 11% 

90% 

425 
HI-IODINE 

9000 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nguyên 
sinh động vật, 
nấm trong môi 
trường ao nuôi 
thủy sản. Khử 
trùng dụng cụ, bể 
ương tôm giống 

426 YUCA ZYM 
Yucca Schidigera 
(Trong đó hàm lượng 
saponin: 12%) 

100% 

Hấp thụ khí độc 
như NH3, H2S... 
Làm sạch nước ao 
nuôi. Gia tăng hàm 
lượng oxy hòa 
tan, hạn chế hiện 
tượng tôm cá nổi 
đầu vào sáng sớm 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Delta 
Địa chỉ: Q34, Đường số 5, Khu Đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, 
Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.737.168 Fax: 07103.7373167 

Chiết xuất từ cây Yucca 
schidigera 

30% 

Bacillus subtilis  1 x 109cfu/g 

Nitrosomonas sp.  1 x 109cfu/g 

Nitrobacter sp.  1 x 109cfu/g 

427 PST Clear 

Tá dược vừa đủ 1g 

Phân hủy các chất 
hữu cơ dư thừa ở 
trong ao. Hấp thụ 
khí NH3, cải thiện 
chất lượng nước 
ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH TM và SX Thuốc thú y Thịnh Á 

ĐC: Số 220, Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.38531503 Fax: 083.8568035 

Yucca schidigera (bột 
cây Yucca) 

(hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm: ≥ 12%) 

70% 
428 

ASI - 
YUCCA 

POWDER 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Giảm khí độc 
NH3, lắng tụ các 
chất hữu cơ lơ 
lửng trong nước 
ao nuôi 

Dịch chiết Yucca shidigera 

(hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm: 11%) 

93% 

429 
ASI - 

YUCCA 
LIQUID Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
1 lít 

Hấp thụ khí độc 
NH3, cải thiện 
môi trường nước 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A  

Địa chỉ: 2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.37130615  Fax: 08.37132100 

430 Alka-Up NaHCO3  90% 
Tăng độ cứng và 
độ kiềm nhanh 
trong ao nuôi 

Công ty TNHH SX - TM Tô Ba 

Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.37130615  Fax: 08.37132100 

431 Five- UP NaHCO3  90% 
Tăng độ cứng và 
độ kiềm nhanh 
trong ao nuôi 

Công ty TNHH một thành viên thủy sản Thái Thịnh 

Địa chỉ: 43 Nguyễn Đình Kiên, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
T.p Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.66800109 

Iodine complex 

(trong đó hàm lượng 
iodine: 10%) 

90% 
432 

Dine Clear 
Super 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1 lít 

Sát khuẩn nước 
ao nuôi tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis  3 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus plantarum  3 x 1011cfu/kg 

Saccharomyces cerevisiae  3 x 1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp.  3 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter sp.  3 x 1011cfu/kg 

Protease 50.000UI 

Cellulase 20.000UI 

Pectinase  10.000UI 

Phytase 10.000UI 

433 
Bio Benthos 

Super 

Chất mang (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa. Giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng 
môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thụy Duy Thục 

ĐC: Lô 8, dãy N1, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

ĐT: 06832270515 Fax: 0682225515 

Bacillus subtilis 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus sporogenes 2 x 109cfu/g 

Lactobacillus acidophilus 1,5 x 109cfu/g 

Saccharomyces cerevisiae  1,2 x 109cfu/g 

Nitrosomonas sp 1,2 x 109cfu/g 

Nitrobacter sp 1,2 x 109cfu/g 

Protease  1000UI 

Amylase 600UI 

Lipase  500UI 

434 Warter-Bact 

Cellulase  300UI 

Phân hủy triệt để 
thức ăn dư thừa, 
cặn bã, chất hữu 
cơ, xác phiêu du 
sinh vật; Phân 
hủy liên tục khí 
độc trong ao nuôi 
như: NH3, H2S, 
NO2; Ổn định môi 
trường nước, cân 
bằng pH 

Bacillus subtilis 3 x 1011cfu/kg 

Lactobacillus plantarium 3 x 1011cfu/kg 

Nitrosomonas  2,5 x 1011cfu/kg 

Nitrobacter  2,5 x 1011cfu/kg 

435 Siêu Men 

Protease 50000UI 

Phân hủy chất hữu 
cơ lơ lửng, xác tảo, 
thực vật chết trong 
nước. Phân hủy 
mùn bã hữu cơ do 
phân tôm thải ra, 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Cellulase 20000UI 

Pectinlase 10000UI 

Phuytase  10000UI 

  

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu/kg 

thức ăn dư thừa 
dưới đáy ao, cung 
cấp các loại vi 
sinh vật, men có 
lợi cho môi 
trường. Giúp ngăn 
chặn sự phát triển 
của các vi sinh vật 
độc hại. Diệt tảo 

Bacillus subtilis 3 x 1011cfu 

Lactobacillus plantarium 3 x 1011cfu 

Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011cfu 

Nitrosomonas sp 3 x 1011cfu 

Nitrobacter sp 3 x 1011cfu 

Protease 50000UI 

Cellulase 20000UI 

Pectinlase 10000UI 

436 KF-15 

Phuytase  10.000UI 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn 
thừa, giảm khí 
độc NH3, H2S, 
làm sạch đáy và 
nước ao nuôi, cải 
thiện chất lượng 
môi trường ao 
nuôi và bể ương 
tôm giống 

Công ty TNHH Sinh học Thiên Lộc 
Địa chỉ: thôn Xuân Phú, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.2460884 Fax: 058.6259038 

Iodine complex 
(iodine có trong sản 
phẩm: 10%) 

90% 
437 TL-BKC 99 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Yucca schidigera extract  
(saponin có trong sản 
phẩm: 12%) 

80% 
438 

TL-
ODORASE 

Đường mật vừa đủ  1 lít 

Giảm khí NH3 
trong môi trường 
nước ao 

Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 

80% 
439 TL-BKC 99 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
môi trường ao nuôi 



CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013 97

 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học TOM CA RE 
ĐC: D012/961 Hậu Giang, phường 11, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0854062278 Fax: 0854062309 

Bacillus subtilis 109cfu 

Bacillus licheniformis 109cfu 

Bacillus polymyxa 109cfu 

Saccharomyces cerevisiae 109cfu 

Lactobacillus plantarium 109cfu 

Aspergillus oryzae  109cfu 

Nitrosomonas sp 109cfu 

Nitrobacter sp 109cfu 

440 UNIBAC 

Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1kg 

Xử lý, cải thiện 
chất lượng nước 

Bacillus subtilis 109cfu 

Bacillus licheniformis 109cfu 

Bacillus polymyxa 109cfu 

Saccharomyces cerevisiae 109cfu 

Lactobacillus acidophilus 109cfu 

Amylase 360UI 

Protease 250UI 

Cellulase 110UI 

441 US505 

Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1kg 

Xử lý, cải thiện 
chất lượng nước 

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 

TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Công ty TNHH Tiệp Phát 

Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

Điện thoại: 072.3890.441;  Fax: 072.3643.442 

Benzalkonium 
chloride 

80% 

1 LASER 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

1 lít 

LASER diệt các vi 
khuẩn, nấm như 
Lagenium sp, nguyên 
sinh động vật như 
Zoothanium, sát 
trùng dụng cụ nuôi 

Marine 
Inter 

Products 
M.I.P 

(Thailand) 
Co., Ltd. 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Benzalkonium 
chloride (min) 

50% 
2 LASER-S 

Dung môi nước 
cất vừa đủ 

1 lít 

Diệt vi khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ nuôi 

Siam Aqua 
Marine 
Co., Ltd 

(Thailand) 

Iodine 
Complex (min) 

90% 

3 DIMA-98 
Dung môi nước 
cất vừa đủ 

1 lít 

Sát trùng nguồn 
nước trong nuôi 
trồng thủy sản (diệt 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật), an 
toàn cho động vật 
thủy sản, không để 
lại dư lượng trong 
môi trường nước. 
Sát trùng dụng cụ 
trong sản xuất giống 

Siam Aqua 
Marine 
Co., Ltd 

(Thailand) 

Benzalkonium 
chloride (min) 

50% 

4 SERY 2H 
Dung môi nước 
cất vừa đủ  

1 lít 

Diệt vi khuẩn, 
nguyên sinh dộng 
vật trong nước ao 
nuôi. Sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

Siam Aqua 
Marine 
Co., Ltd 

(Thailand) 

Iodine 
Complex (min) 

90% 

5 
MAX DIN 

90 Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

1 lít 

Sát trùng nguồn 
nước trong nuôi 
trồng thủy sản (diệt 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật), an 
toàn cho động vật 
thủy sản, không để 
lại dư lượng trong 
môi trường nước. 
Sát trùng dụng cụ 
trong sản xuất giống 

Marine 
Inter 

products 
M.I.P Co., 

Ltd 
(Thailand) 

Benzazalkonium 
chloride 

50% 

6 ATTACK 
Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Diệt các loại vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ dùng 
trong nuôi trồng thủy 
sản 

Nattha 
Intervet 
Co., Ltd. 

(Thailand) 



CÔNG BÁO/Số 143 + 144/Ngày 11-03-2013 99

 

TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Benzazalkonium 
chlorid 

50% 
 

7 NATO 
Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ 
và bể nuôi 

Marine 
Inter 

Products 
M.I.P. Co., 

Ltd 
(Thailand) 

Iodine Complex 90% 

8 
EXTRA 
DINE Dung môi vừa 

đủ 
1 lít 

Extra Dine là sản 
phẩm dùng để xử 
lý nước, sát trùng 
dụng cụ và bể nuôi. 
Extra Dine có tác 
dụng diệt khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi 

Thai Aqua 
Products 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Benzazalkonium 
chloride 

80% 
 

9 B40 
Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ 
và bể nuôi 

Diamond 
Aquatic 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Iodine Complex 90% 

10 OBAMA Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ 
và bể nuôi 

Marine 
Inter 

Products 
M.I.P. Co., 

Ltd 
(Thailand) 

 
Benzazalkonium 
chloride 
 

50% 

11 NINJA 

Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

NINJA dùng để 
diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi 
trường ao nuôi. 
Ngoài công dụng 
diệt khuẩn còn 
được sử dụng để 
sát trùng dụng cụ 
và bể nuôi 

Siam Aqua 
Marine 

Co., Ltd. 
(Thai land) 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Iodine Complex 90% 

12 
NAXDIN 

95 Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Sử dụng NaxDin 95 
để sát trùng nguồn 
nước trong nuôi 
trồng thủy sản (diệt 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật) 
NaxDin 95 dùng để 
sát trùng dụng cụ 
trong sản xuất giống 

Nattha 
Intervet 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Iodine Complex 90% 

13 
HIVIDINE 

90 Dung môi vừa 
đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động 
vật trong môi trường 
ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ 
và bể nuôi 

Marine 
Inter 

Products 
M.I.P. Co., 

Ltd 
(Thailand) 

CaCO3 (min) 90% 

14 YOHA 
Chất đệm vừa đủ 100% 

Giúp cải thiện môi 
trường nước.  
Giúp ổn định pH ao 
nuôi. 
Giúp làm tăng độ 
kiềm 

Vi 
Solution 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Iodine 
Complex (min) 

90% 

15 D2G 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ trong 
sản xuất giống 

JL Aqua 
Thai Co., 

Ltd. 
(Thailand) 

Iodine Complex 
(min) 

90% 

16 GLUTADIN 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ  

1 lít 

GLUTADIN được 
sử dụng diệt khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ và bể 
nuôi 

Marine 
Inter 

Products 
M.I.P Co., 

Ltd. 
(Thailand) 

CaCO3 (min) 90% 

17 MARIO 
Chất đệm vừa đủ 100% 

Gúp cải thiện môi 
trường nước. Giúp 
ổn định pH ao 
nuôi. Giúp làm 
tăng độ kiềm 

JL Aqua 
Thai Co., 

Ltd. 
(Thailand) 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Iodine Complex 
(min) 

90% 

18 PREMADIN 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ trong 
sản xuất giống 

Vi 
Solution 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Iodine Complex 
(min) 

90% 

19 GUDIX 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ trong 
sản xuất giống 

Vi 
Solution 
Co., Ltd. 

(Thailand) 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sanh Phú 
Địa chỉ: Lô 93, Hoàng Tăng Bí, Tổ 13, Phường An Hòa, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 3663879; Fax: 0511 3663879 

PVP-Iodine 
complex  

10% 

NPE-Iodine 
complex  

80% 20 
HERO-
DINE 

Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 

100% 

Diệt các vi sinh vật 
có hại trong quá 
trình nuôi tôm.  
Hạn chế sự phát 
triển của các nấm 
có hại trong ao nuôi  

SIAM 
AQUA  

Co., LTD 
(THAILAN) 

Alkyl 
dimethylbenzyl 
ammonium 
chloride (min) 

50% 

21 
HERO 

BKC - 80 
Dung môi (nước 
cất) vừa đủ  

100% 

HERO BKC - 80 
được sản xuất từ 
Alkyn dimethyl benzyl 
ammonium chloride. 
Dùng để diệt vi 
khuẩn và nguyên 
sinh vật có trong 
nước. Ngoài ra còn 
được sử dụng để 
sát trùng dụng cụ 
sử dụng trong quá 
trình nuôi tôm 

SIAM 
AQUA 

Co.,LTD 
(THAILAN) 

Iodine (min) 0,3% 
Zinc (Zn) (min) 6% 
Ferrous (Fe), 
(min) 

3,2% 22 
SUPPER 
SHELL 

Manganese (Mn) 
(min) 

5% 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết vào 
môi trường ao nuôi 
tôm. Giúp tôm tăng 
trưởng và phát triển 
tốt 

SIAM 
AQUA 

Co.,LTD 
(THAILAN) 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Cobalt (Co) (min) 0,01% 

NaCl (min) 25% 
  

Phụ gia (CaCO3) 
vừa đủ 

100% 

  

Công ty TNHH TMSX Trại Việt 
Địa chỉ: 181/51 Phan Đăng Lưu - Phường 1 - Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 54491159 Fax: 08 54491184 

Hạt cây bã trà: 100% 

23 
TEE SEED 
POWDER Saponin  15% 

Diệt cá tạp trong ao 
nuôi tôm 

Yichun City 
QingSong 
Industry., 

Ltd (Trung 
Quốc) 

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh 
Địa chỉ: 71 Nguyễn Minh Hoàng, P 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 38112002 Fax: 08 38112004 

Nonyl - Phenoxy - 
Polyethano 
Iodine Complex 
(N.P.E) 

90% 
24 

EXTRADINE 
9000 

Dung môi (cồn 
và nước) vừa đủ 

1 lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
có trong nguồn nước 
ao nuôi. Giúp sát trùng 
bể nuôi và vệ sinh 
dụng cụ nuôi tôm, cá 

Kaset 
Center 

Co., Ltd 
(Thai Lan) 

Công ty TNHH hóa chất Thuận Phú 
Địa chỉ: 19 đường 48C, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0837543993; Fax: 0837543992 

Tricholoroisoc
yanuric acid 
(C3H3N3O3Cl3)  

90% 
 

25 TCCA 90% 
Chất đệm (bột 
talc) vừa đủ  

1kg 

Sát trùng, diệt 
khuẩn nguồn nước 
dùng trong nuôi 
trồng thủy sản 

SHANDONG 
CHENGWU 
HONGWEI 
DISINFEC-

TION 
PRODUCTS 
Co.,LTD 

(Trung Quốc) 
Công ty TNHH TM DV Hiền Phát 
ĐC: B51 - S7 Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM 
ĐT: 08.54179890 Fax: 08.54107885 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

26 

TRICHLOR
OISOCYAN
URIC ACID 
POWDER 

Trichloroisocy
anuric Acid  

90% 
Dùng để sát trùng, 
xử lý nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

Nissan 
Chemical 
Industries, 

Ltd, - Japan 

27 

TRICHLOR
OISOCYAN
URIC ACID 
GRANULAR 

Trichloroisocy
anuric Acid  

90% 
Dùng để sát trùng, 
xử lý nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

Nissan 
Chemical 
Industries, 

Ltd, - Japan 

28 

Sodium 
dichloroiso
cyanurate 

(D.C.C.Na) 

Chlorine (min) 62% 
Dùng để sát trùng, 
xử lý nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

Nissan 
Chemical 
Industries, 

Ltd  

Nhật Bản 

Công ty TNHH Tân Sao Á 

Địa chỉ: 97 Phạm văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 35901145; Fax: 08 35901147 

Bacillus subtilis 
1.16 x 109 

cfu/g 

29 DWTB800 

Lactose vừa đủ 1 kg 

Phân hủy chất hữu 
cơ lắng tụ ở đáy ao 
do chất thải và thức 
ăn dư thừa, cải 
thiện chất lượng 
môi trường nước 

Great 
Lakes Bio 
Systemsm, 
Inc (USA) 

Bacillus pumilus 
4.0 x 108 

cfu/g 

30 IRB800 

Lactose vừa đủ 1 kg 

Phân hủy chất hữu 
cơ lắng tụ ở đáy ao 
do chất thải và thức 
ăn dư thừa, cải 
thiện chất lượng 
môi trường nước 

Great 
Lakes Bio 
Systemsm, 
Inc (USA) 

Bacillus subtilis 
1.0 x 108 

cfu/ml 

31 BEL800 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Phân hủy chất hữu 
cơ lắng tụ ở đáy ao 
do chất thải và thức 
ăn dư thừa, cải 
thiện chất lượng 
môi trường nước 

Great 
Lakes Bio 
Systemsm, 
Inc (USA) 
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TT 
Tên sản 
phẩm 

Thành phần  
Hàm 
lượng 

Công dụng 
Nhà sản 

xuất 

Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phú Lợi 
ĐC: 9/41E đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
ĐT: 0710 39514231 

Zinc sunphate 10.000mg 
Manganese 
sunphate 

12.500mg 

Manganesium 
sunphate 

10.000mg 

Ferrous sunphate 7.500mg 
Copper sunphate 2.000mg 

32 TRUEMIN 

Calcium 
carbonate vừa đủ 

1 kg 

Bổ sung khoáng chất 
cho môi trường ao 
nuôi tôm. Giúp cải 
thiện sự phát triển 
của phiêu sinh vật 
trong ao nuôi tôm 

Indo 
American 

Technologies 
(Ấn Độ) 

Công ty TNHH hợp tác thị trường Thái Việt 
Địa chỉ: 81 Đường số 1A, Đường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 086. 2602625 Fax: 083. 7522865 

33 Oceanic 
Calcium 
carbonate 
(CaCO3) 

90% 
Cải tạo ao nuôi, 
tăng độ kiềm trong 
nước, ổn định pH 

Perma 
Flex 

Co.,Ltd 

34 V-White 
Calcium 
carbonate 
(CaCO3) 

90% 
Cải tạo ao nuôi, 
tăng độ kiềm trong 
nước, ổn định pH 

Perma 
Flex 

Co.,Ltd 
Benzalkonium 
Chloride  

50% 

35 X-Ray 
Dung môi 
(cồn) vừa đủ 

100% 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi. 
Giúp sát trùng dụng 
cụ trong nuôi trồng 
thủy sản 

Megamart 
Co.,Ltd 

NPE iodine 
(trong đó hàm 
lượng iodine 
hiện diện 10%) 

90% 

36 Hi-Dine 

Dung môi (cồn 
và nước) vừa đủ 

100% 

Có tác dụng diệt 
khuẩn nhanh, khống 
chế tiêu diệt nấm và 
diệt các loài nguyên 
sinh động vật gây bệnh 
trong nguồn nước 
trước khi thả tôm. 
Giúp sát trùng bể 
nuôi tôm và vệ sinh 
dụng cụ 

Megamart 
Co.,Ltd 
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Phụ lục 2 
DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ NHẬP 
KHẨU TẠI DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2013 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, 
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban 
hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT 
Đã in  

(Tên, địa chỉ nhà sản xuất) 
Vị trí Nay sửa lại là 

1 

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ K&H  

Địa chỉ: Lô 5, đường Nước 
Lên, khu CN Tân Tạo, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh 

STT 181 đến 195, 
Mục I, Phụ lục 2 

Công ty TNHH K&H 
Việt Nam 

Địa chỉ: G721, tòa nhà 
The Manor 2, 91 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 
Chí Minh 

ĐT: 0862853362 

Fax: 0862585984 

2. Sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, 
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban 
hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT 
Đã in  

(Tên, địa chỉ nhà sản xuất) 
Vị trí Nay sửa lại là 

1 

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ K&H  

Địa chỉ: Lô 5, đường Nước 
Lên, khu CN Tân Tạo, 
quận Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh 

STT 68, 
Mục I 

Công ty TNHH K&H Việt Nam 

Địa chỉ: G721, tòa nhà The 
Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 0862853362 

Fax: 0862585984 
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3. Sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất tại Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành 
kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT 
Đã in  

(Tên, địa chỉ nhà sản xuất) 
Vị trí sản phẩm 
trên Danh mục 

Nay sửa lại là 

1 

Công ty TNHH thức ăn 
thủy sản Việt Thăng 
Địa chỉ: 19A9-1, KCN Trà Nóc, 
Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 

STT 86, Mục I 

Công ty TNHH Việt Thăng 
Địa chỉ: lô 19 KCN Trà Nóc 1, 
P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, 
Tp. Cần Thơ 

4. Sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, 
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban 
hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT 
Đã in  

(Tên, địa chỉ nhà sản xuất) 
Vị trí Nay sửa lại là 

1 

Công ty TNHH công nghệ 
thủy sản Á Đông  
Địa chỉ: 577/32/1 Quốc lộ 13, 
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, 
Tp Hồ Chí Minh 

STT 24, Mục I,  
Phụ lục 2 

Công ty CP thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Phương Nam 
Địa chỉ: 166 Dương Đình 
Hội, Phước Long B, quận 
9, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0866806008 
Fax: 0862889268 

5. Sửa đổi tên, địa chỉ nhà nhập khẩu tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử 
lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 
ban hành kèm theo thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT 
Đã in  

(Tên, địa chỉ nhà nhập khẩu) 
Vị trí Nay sửa lại là 

1 

Công ty TNHH công nghệ 
thủy sản Á Đông  
Địa chỉ: 577/32/1 Quốc lộ 13, 
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp 
Hồ Chí Minh 

STT 6, 
Mục II 

Công ty CP thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Phương Nam 
Địa chỉ: 166 Dương Đình 
Hội, Phước Long B, quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0866806008 
Fax: 0862889268  


